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I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu 

1. Giới thiệu chung về dự án  

a) Dự án: 

- Tên dự án: Xây mới nhà văn hóa thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì 

- Gói thầu: Xây lắp và thiết bị  

- Chủ đầu tư: UBND xã Ngọc Hồi 

- Nguồn vốn: Ngân sách  

- Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của UBND huyện Thanh 
Trì về việc phê duyệt dự án: Xây mới nhà văn hóa thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, 
huyện Thanh Trì. 

- Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND xã Ngọc Hồi 
về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu tổng mức đầu tư xây 
dựng dự án: Xây mới nhà văn hóa thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện Thanh 
Trì. 

- Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND xã Ngọc Hồi 
về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án: Xây mới 
nhà văn hóa thôn Phương Nhị, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì. 

b) Địa điểm:  

- Vị trí: Xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội 

- Hiện trạng mặt bằng: các công trình nổi và ngầm hiện có; 

- Hạ tầng kỹ thuật hiện có cho địa điểm: Cấp nước, thoát nước, cấp điện, 
đường giao thông sẵn có. 

c) Quy mô đầu tư: 

- Thực hiên công tác GPMB và xây dựng nhà văn hóa trên khuôn viên đất có 
diện tích khoảng 2.010m2. Nội dung đầu tư gồm các hạng mục sau: 



+ Xây dựng nhà văn hóa 01 tầng với diện tích xây dựng khoảng 300m2, hội 
trường khoảng 200 chỗ ngồi, hệ thống điện, nước, chống sét, PCCC, trang thiết bị 
đồng bộ theo tiêu chuẩn, quy định về nhà văn hóa thôn. 

+ Xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ : Sân, cổng, tường rào, 
thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, khu vệ sinh và một số hạng mục phụ trợ khác. 

* Nội dung thiết kế chủ yếu của công trình. 

c.1. Giải pháp thiết kế kiến trúc : 

- Xây dựng mới khối nhà văn hóa 01 tầng, diện tích xây dựng là 365m2. 

Trong đó : 

+ 01 Phòng hội trường diện tích 172,2m2, sân khấu diện tích 42m2 

+ Sảnh chính rộng khoảng 2,4m. Khu vệ sinh nam và nữ khép kín ; 

+ Phòng chuẩn bị, phòng thường trực rộng khoảng 11,7m2. 

+ Phòng bơm rộng khoảng 14,7 m2. 

+ Hành lang rộng khoảng 2,4m. 

- Toàn bộ công trình đổ BTCT liền khối, mái trên xây tường thu hồi gác xà gồ 
thếp lợp tôn chống nóng dày 0,45mm, tường lăn sơn màu theo chỉ định. Chiều cao 
công trình từ cốt sân đến đỉnh mái khoảng +7,8m, cốt sàn tầng 1 cao hơn cốt sân là 
0,75m. 

- Tường công trình xây gạch không nung, trát vữa xi măng. Tường lăn sơn 1 
nước sơn trắng lót, 2 nước sơn mầu, trần lăn sơn 3 nước màu trắng. 

- Trần phòng hội trường lắp đặt hệ thống trần nhôm Clip-in KT600x600. 

- Toàn bộ hành lang, sảnh công cộng, nền các phòng lát gạch Ceramic 
KT600x600mm ; ốp chân tường bằng gạch Ceramic kích thước 600x150mm. 

- Tam cấp lát đá granite tự nhiên. 

- Khu vực vệ sinh lát gạch Ceramic chống trơn 300x300mm, ốp gạch Ceramic 
300x600mm. Thiết bị vệ sinh đồng bộ. 

- Toàn bộ cửa công trình làm bằng cửa khung nhôm hệ, kính dùng kính an 
toàn dày 6,38mm. Sử dụng đồng bộ các phụ kiện đồng bộ (khóa, bản lề, chốt 
cửa…). Hoa sắt cửa sổ sử dụng sắt vuông 14x14mm, sơn chống rỉ màu theo chỉ 
định. 



- Lắp đặt hệ thống điện, điện nhẹ, nước,… đáp ứng cho nhu cầu sử dụng. 

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, phông, bục… 

- Các hạng mục phụ trợ khác… 

c.2. Giải pháp thiết kế kết cấu: 

- Giải pháp kết cấu phần móng : 

Sử dụng móng cọc BTCT dưới cột, mũi cọc đặt trực tiếp vào lớp đất 3 cát hạt 
mị, trạng thái chặt vừa. Chiều dài cọc 11,55m, cọc BTCK KT200x200 mác 250, đá 
1x2. 

- Giải pháp phần thân : sử dụng kết cấu sàn và khung toàn khối đổ tại chỗ. 

Cột có kích thước tiết diện : 0,22x0,3m, 0,22x0,22m ; dầm có kích thước tiết 
diện : 0,22x0,4m, 0,22x0,6m. Sàn bê tông cốt thép các tầng dày 0,12m ; 

c.3. Giải pháp thiết kế hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ : 

- San nền : San nền công trình bằng cát đầm chặt K90, bao quanh bằng tường 
đất vuốt mái taluy có bờ vây bằng phên nứa. 

- Xây mới cổng : Thân trụ xây gạch không nung vữa xi măng mác 75, trát vữa 
xi măng mác 75. Móng, cột BTCT mác 250 (B20) đá 1x2. Tường lăn sơn 1 nước 
sơn trắng lót, 2 nước sơn mầu. 

- Xây mới tường rào : Xây dựng tường rào hoa sắt và đoạn tường rào xây đặc. 
Lót móng bằng bê tông đá 4x6 mác 100, tường móng xây gạch không nung VXM 
mác 75, trát tường rào bằng VXM mác 75 dày 1.5cm. Toàn bộ tường rào được lăn 
sơn 3 nước. Hoa sắt làm bằng thép hình, sơn chống rỉ màu theo chỉ định. 

- Sân lát gạch Terazzo 400x400mm màu theo chỉ định,  cấu tạo sân từ trên 
xuống gồm các lớp: lớp gạch Terazzo 400x400mm; vữa xi măng cát vàng mác 75 
dày 2cm ; lớp bê tông dày 10cm madc 150 đá 1x2, lớp cát san nền. 

- Xây mới bể nước sinh hoạt  + PCCC : Bể nước sinh hoạt có kích thước 
DxRxC : 5.22x6x2.55m ; đáy, thành, nắp bể đổ bê tông cốt thép mác 250, đá 1x2. 
Thành bể trát VXM mác 75 dày 30, lớp 1 trát dày 20 có khía bay sau đó trát lớp 2 
dày 10 có đánh màu bằng xi măng nguyên chất. Đáy bể láng VXM mác 75 dày 30 
sau đó ngâm nước xi măng chống thấm bể. 



- Xây mới nhà xe diện tích khoảng 60m2 : Kết cấu khung thép, móng bê tông 
mác 200, lợp mái tôn dày 0,45mm. Nền đổ bê tông mác 200, lát gạch terrazzo kích 
thước 400x400mm. 

- Cây xanh trồng chủ yếu là cây xanh bóng mát lâu năm vì ít phải chăm sóc 
thường ngày. Phần cây hoa, cây bụi sẽ đượng vận động xã hội hóa trồng tại vị trí 
bồn cây, bồn hoa xây mới. 

c.4. Giải pháp thiết kế cấp thoát nước, cấp điện: 

* Cấp thoát nước trong nhà: 

- Cấp nước trong nhà: Nước từ các bể nước inox trên mái sẽ cấp nước cho các 
khu vệ sinh của khối nhà ống PPR PN10 nối bằng phương pháp hàn. 

- Thoát nước trong nhà : Gồm thoát sàn, chậu rửa được thoát trực tiếp xuống 
rãnh thoát nước quanh nhà trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực. 
Thoát xí, tiểu được thu trực tiếp xuống các bể phốt, tại đây nước thải được xử lý sơ 
bộ trước khi thoát ra hệ thống thoát nước khu vực. Ống thoát nước thải, ống thông 
hơi dùng ống PVC nối bằng phương pháp dán keo. 

- Thoát nước mưa : Nước mưa từ trên mái và ban công được thoát xuống hệ 
thống thoát nước trong công trình bằng ống PVC nối bằng phương pháp dán keo. 

* Cấp thoát nước ngoài nhà: 

- Nguồn nước cấp cho công trình được lấy từ hệ thống nước sạch của khu vực 
qua đồng hồ tổng vào bể chứa nước ngầm của công trình. 

- Toàn bộ nước mưa trên mái, nước mặt, nước thải đã qua xử lý sơ bộ tại các 
bể phốt của công trình sẽ được thu gom vào hệ thống ga, rãnh thoát nước mưa và 
hệ thống ga, ống thoát nước thải ngoài nhà trước khi thoát ra hệ thống thoát nước 
chung của khu vực. 

- Xây mới hệ thống ga thăm kết hợp thu nước mặt, rãnh thoát nước ; ga thu 
nước thải, đấu nối với hệ thống thoát nước khu vực bằng cống trìn D300. 

* Cấp điện trong nhà, chống sét : 

- Nguồn điện từ tủ điện tổng đặt tại tầng 1 của các khối nhà sẽ được cấp đến 
các tủ điện tầng, tủ điện nhẹ… Điện từ tủ điện các tầng sẽ cấp điện chiếu sáng 
hành lang, cầu thang, vệ sinh và cấp đến các hộp điện các phòng của tầng đó. Điện 
từ các hộp điện phòng sẽ cấp điện đến các thiết bị sử dụng điện trong phòng. 

+ Dây cấp điện chiếu sáng, quạt dùng dây Cu/PVC 2x1,5mm2. 



+ Dây cấp điện ổ cắm, tủ điện nhẹ dùng dây Cu/PVC 2x2,5+E2,5mm2. 

+ Bóng đèn chiếu sáng dùng đèn LED. 

+ Quạt điện dùng quạt trần, quạt thông gió. 

+ Toàn bộ dây dẫn được luồn trong ống pvc bảo vệ và đi âm tường, trần. 

- Chống sét : Tại vị trí cao nhất của khối nhà lắp đặt các kim thu sét thép D16 
dài 1,0m liên kết chặt với xà gồ mái, dây thoát sét dùng thép D10, cọc tiếp địa 
L63x63x6 dài 2,5m được nối với nhau bằng thép dẹt 30x4mm. 

- Hệ thống điều hòa không khí được bố trí cấp nguồn chờ. 

- Điện nhe : gồm hệ thống mạng internet, mạng Lan, wifi,… 

* Cấp điện tổng thể, chiếu sáng ngoài nhà : 

- Nguồn điện cấp cho toàn công trình được đấu nối từ tủ điện công tơ hiện có 
đến tủ điện tổng TĐT của nhà văn hóa bằng dây cáp điện 
Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC chôn ngầm. Toàn bộ dây cáp được luồn trong ống gân 
xoắn HDPE chôn ngầm trong khuôn viên công trình và có lưới báo cáp ngầm, gạch 
báo cáp. 

- Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà gồm cột thép bát giác đơn cao 9m cần đèn 
rời bằng thép mạ kẽm D60 vươn 1,5m. Móng cột đổ bê tông mác 200 có chôn sẵn 
bulong chờ bắt vào chân cột. Tiếp địa chân cột cùng cọc tiếp địa mạ kẽm 
L63x63x6 dài 2,5m. 

* Hệ thống phòng cháy chữa cháy : Gồm hệ thống báo cháy tự động, chữa 
cháy vách tường, hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn, bình bọt, tiêu lệnh PCCC. 

2. Giới thiệu chung về gói thầu 

a) Phạm vi công việc của gói thầu : 

- Thi công xây dựng và thiết bị dự án: Xây mới nhà văn thôn Phương Nhị, xã 
Liên Ninh, huyện Thanh Trì. 

b) Thời hạn hoàn thành: 250 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

1. Yêu cầu về tiến độ chung của dự án 

- Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ thi công cho các hạng mục công việc chính của 
gói thầu. Tổng tiến độ thi công công trình không được vượt quá 250 ngày. 



2. Yêu cầu tiến độ của gói thầu và các mốc tiến độ 

+ Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức 
thi công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. 

+ Nhà thầu cần căn cứ vào tiến độ yêu cầu của Chủ đầu tư, căn cứ vào năng 
lực của mình và các yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm 
bảo thời gian theo yêu cầu kỹ thuật đưa vào Hồ sơ dự thầu của mình. Tổng thời 
gian thực hiện hợp đồng không được vượt quá thời gian dự kiến nêu trên. 

+ Nhà thầu phải nộp theo Hồ sơ dự thầu bảng tiến độ thi công bao gồm cả 
Biểu đồ nhân lực để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà Chủ đầu tư dự 
kiến cho gói thầu 

+ Biểu đồ tiến độ thi công sẽ được Chủ đầu tư sử dụng để đánh giá Hồ sơ dự 
thầu. 

+ Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ là 
ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành 
ngắn hơn thời gian dự kiến. 

+ Cùng với tiến độ thi công nhà thầu phải lập tiến độ điều động nhân lực, máy 
thi công dự kiến theo khả năng thi công và mặt bằng thi công của gói thầu. 

a) Yêu cầu về kỹ thuật: 
- Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 
- Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 
- Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu 

chuẩn về phương pháp thử); 
- Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
- Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 
- Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; 
- Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
- Các yêu cầu về an toàn lao động; 
- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 
- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  
- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

b) Các quy định và tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, nghiệm thu công trình  
Khi thi công công trình phải tuân thủ đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn sau: 



- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý 
chất lượng và bảo trì công trình 

- TCVN 7572-1÷20:2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa-phương pháp thử 

- TCVN 4085 -2011: Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 4314-2003: Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật. 

- TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy 
phạm thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 4447- 2012: Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu. 

- TCVN 9394: 2012: Đóng và ép cọc – thi công và nghiệm thu 

- TCVN 4055-2012 : Công trình xây dựng – tổ chức thi công. 

- TCVN 9202 – 2012 : Xi măng xây trát. 

- TCVN 4086-1985 : An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung. 

- TCVN 3255-1986 : An toàn nổ. Yêu cầu chung. 

- TCVN 4244-1986 : Quy phạm an toàn thiết bị nặng. 

- TCVN 3254-1989 : An toàn cháy, yêu cầu chung. 

- TCVN 3508-1991 : Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng. 

- QCVN 07:2019/BKHCN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê 
tông.  

 Và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành khác có liên quan. 

Mục 2. Yêu cầu về trình tự thi công xây lắp: 
1. Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu sau: 
- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy 

động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, 
biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường. 

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm 
phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan. 

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt 
phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công. 

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá 
trình thi công. 



2. Yêu cầu kỹ thuật thi công các công tác chính: 
- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu, dựa 

vào Tập 2 – bản vẽ thi công và các yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công đề xuất 
phương án thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc tuân theo các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn theo yêu cầu trên 

3. Tính khả hợp lý và khả thi của biện pháp thi công: 
- Trình bày biện pháp thi công các hạng mục công việc hợp lý theo các tiêu 

chuẩn áp dụng cho từng nội dung công việc 
- Có thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công 

hợp lý. 

* Yêu cầu vật liệu thi công: 
Tất cả các loại vật liệu đưa vào thi công yêu cầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất 

xứ và thí nghiệm đầu vào trước khi đưa vào thi công.    

Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm: 
Nhà thầu lập và duy trì hệ thống văn bản kiểm soát để nhận biết và xác nhận 

nguồn gốc sản phẩm qua từng giai đoạn thi công công trình. 

Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm: 
Nhà thầu quản lý, hiệu chỉnh, duy trì trang thiết bị kiểm tra, đo lường, thử 

nghiệm, đảm bảo sự phù hợp của công trình trong suốt quá trình thi công. 

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 
Nhà thầu thiết lập và duy trì hệ thống văn bản để đảm bảo ngăn ngừa việc sử 

dụng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, vật liệu phụ, dịch vụ không phù hợp với 
yêu cầu và sản phẩm không phù hợp được đưa vào sử dụng. 

Xếp dỡ, lưu kho, bảo quản và giao hàng: 
Nhà thầu lên kế hoạch để quản lý xếp dỡ, lưu kho, bảo quản nguyên vật liệu, 

bán thành phẩm phục vụ quá trình thi công để bảo đảm sản phẩm được kiểm soát, 
ngăn cản tối đa việc hư hỏng và suy giảm chất lượng quá trình thi công. 

* Cốt thép:  
Sử dụng các loại thép có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo quy 

chuẩn Quốc gia thép làm cho bê tông QCVN7: 2019/BKHCN và đồng thời phải có 
Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất đảm bảo yêu cầu trước khi 
đưa vào sử dụng cho công trình. 

Các thí nghiệm về thép được tiến hành tại các phòng thí nghiệm có tư cách 
pháp nhân và đủ năng lực theo quy định 

Thép đủ yêu cầu kỹ thuật và được sự đồng ý của chủ đầu tư mới được đưa vào 
sử dụng. 



* Nguồn Xi măng: 
- Xi măng được dùng có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất 

lượng sản phẩm và đảm bảo theo TCVN 2682 – 2009. 
- Nguồn cung cấp xi măng phải được sự phê chuẩn của Tư vấn giám sát. 

- Nhà thầu sẽ cung cấp giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất với các 
nội dung sau: 

 Tên cơ sở sản xuất. 

 Tên gọi, ký hiệu mác và chất lượng xi măng. 

 Loại và hàm lượng phụ gia (nếu có). 

 Khối lượng xi măng xuất xưởng và ký hiệu lô. 

 Ngày, tháng, năm sản xuất. 

- Trên vỏ bao ngoài nhãn hiệu đã đăng ký phải có: Tên, mác xi măng, khối 
lượng bao và số hiệu lô. 

- Xi măng được chở đến công trường đảm bảo được che mưa và không chở 
chung với các loại hóa chất có ảnh hưởng đến chất lượng. 

- Xi măng được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, cách ẩm.  

- Kho chứa xi măng phải đảm bảo khô, sạch, cao, có tường bao và mái che 
chắc chắn, có lối cho xe ra vào xuất nhập dễ dàng. Trong kho các bao xi 
măng không được xếp cao quá 10 bao, cách tường ít nhất 20cm và riêng theo 
từng lô.  

- Thời gian ghi trên bao bì từ ngày sản xuất cho đến thời điểm đưa ra thi công 
không quá 60 ngày. 

* Nguồn cát: Cát phải thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 
Cát dùng để đổ bê tông, xây dựng công trình cũng như để thi công các hạng 

mục khác đều phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 
  Cát dùng cho bê tông nặng phải thoả mãn theo đúng quy định ở các 
bảng sau: 

Bảng 1 

TÊN CÁC CHỈ TIÊU 

MỨC THEO NHÓM 
CÁT 

TO VỪA 

1. Mô đun độ lớn Lớn hơn   2  2,5 



2,5  3,5 

2. Khối lượng thể tích xốp, kg/m3, không nhỏ hơn 1400 1300 

3. Lượng hạt nhỏ hơn, 0,14mm, tính bằng % khối 
lượng cát, không lớn hơn 

10 10 

 

Bảng 2 

TÊN CÁC CHỈ TIÊU 

MỨC THEO MÁC BÊ TÔNG 

NHỎ 
HƠN 100 

150-200 
LỚN 
HƠN 
200 

1. Sét, á sét, các tạp chất khác ở dạng cục. Không Không Không 

2. Lượng hạt trên 5mm, tính bằng % khối 
lượng cát, không lớn hơn 

10 10 10 

3. Hàm lượng muối gốc sunfát, sunfít tính 
ra SO3 tính bằng % khối lượng cát, không 
lớn hơn 

1 1 1 

4. Hàm lượng mica, tính bằng % khối 
lượng cát, không lớn hơn 

1,5 1 1 

5. Hàm lượng bùn, bụi, sét, tính bằng % 
khối lượng cát, không lớn hơn  

5 3 3 

6. Hàm lượng tạp chất hữu cơ thử theo 
phương pháp so mầu, mầu của dung dịch 
trên cát không sẫm hơn 

Mẫu số 2 
   Mẫu số 
2 

Mẫu 

chuẩn 

 

Cát dùng cho vữa xây dựng phải đảm bảo yêu cầu ghi trong bảng sau: 

TÊN CÁC CHỈ TIÊU 
MỨC THEO MÁC 

VỮA 

< 75  75 

1. Mô đun độ lớn không nhỏ hơn 0,7 1,5 

2. Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục Không Không 

3. Lượng hạt > 5mm Không Không 



4. Khối lượng thể tích xốp, tính bằng kg/m3, không 
nhỏ hơn 

1150 1250 

5. Hàm lượng muối sunfát, sunfít tính ra SO3 theo 
% khối lượng cát, không lớn hơn 

2 1 

6. Hàm lượng bùn, bụi sét bẩn,  tính bằng % khối 
lượng cát, không lớn hơn 

10 3 

7. Lượng hạt nhỏ hơn 0,14mm, tính bằng % khối 
lượng cát, không lớn hơn 

35 20 

8. Hàm lượng tạp chất hữu cơ thử theo phương 
pháp so mầu, mầu của dung dịch trên cát không 
sẫm hơn 

Mẫu số 2 
Mẫu 

chuẩn 

Khi xuất xưởng cơ sở sản xuất cát phải cấp giấy chứng nhận chất lượng kèm 
theo cho mỗi lô cát. 

* Đá dăm: 
- Đá dăm đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 

- Nguồn đá lấy ở mỏ đá trong đại bàn tỉnh hoặc lân cận. 

- Đá các loại yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 4085-2011: đá sạch, sắc 
cạnh có cường độ kháng nén  800 daN/cm2. 

- Hàm lượng của hạt thoi dẹt <= 3.5% theo khối lượng 

- Hàm lượng của hạt mềm yếu <= 10% theo khối lượng 

- Hàm lượng sét, bùn, bụi <= 2% theo khối lượng, trong đó hàm lượng sét 
không vượt quá 0.05% khối lượng. 

* Nước: 
- Yêu cầu về nước thi công theo TCVN 4506 – 2012. 

Nước thi công nhà thầu sẽ mua nước sinh hoạt của địa phương cấp tại chân 
công trình hoặc bố trí khoan các giếng, xây bể chứa nước để phục vụ cho sinh hoạt 
và thi công. 

- Yêu cầu về nước phải thực hiện nghiêm túc theo TCVN 4506: 2012. 

 Nước dùng trong thi công là nước ngọt, sạch, không được lẫn bùn rác hữu 
cơ, các tạp chất hoá học, váng dầu, váng mỡ. 

 Có độ PH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5 



 Tuỳ theo mục đích sử dụng, lượng muối hòa tan < 5000mg/l, lượng ion 
sunphát < 2700 mg/l, lượng ion Clo < 1200 mg/l và lượng cặn không tan < 
200 mg/l. 

Nước trước khi sử dụng trong công trường phải được lấy mẫu và thí nghiệm 
theo TCVN TCVN 4506: 2012. 

* Cốp pha: 
- Đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 8044:2014 

- Cốp pha thép của công ty đã được trang bị đầy đủ để thi công. 

- Cốp pha gỗ sử dụng gỗ xẻ, ván ép được gia công sẵn thành từng tấm, mảng 
với chiều dày tối thiểu là 3cm. 

- Phải đảm bảo các yêu cầu về độ khít và độ nhẵn. 

- Cốp pha được thiết kế theo bảng tải trọng quy định của tiêu chuẩn Việt Nam 
TCVN 4453:1995, đảm bảo độ cứng, độ ổn định, có khả năng tháo lắp linh 
hoạt cao, không gây trở ngại cho việc lắp đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông. 

- Cốp pha được gia công theo đúng hình dạng, kích thước tim cốt của các kết 
cấu theo quy định thiết kế. Khi ghép phải kín khít không để mất nước xi 
măng trong quá trình đổ bê tông đồng thời bảo vệ bê tông khi mới đổ dưới 
tác dụng của thời tiết. 

* Các loại vật tư khác: 
Các loại vật liệu đều được mua tại nơi có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, đạt tiêu 

chuẩn chất lượng và được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào thi công. 

* Yêu cầu về thành phẩm thi công: 
- Đảm bảo kích thước hình học theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 
- Khối xây sau hoàn thiện phải đảm bảo: phẳng, thẳng đứng, mạch không 

trùng, khối xây đặc trắc ... 
- Đối với bê tông: Cấp phối bê tông trước khi thi công phải đảm bảo thành phần 

cấp phối đúng yêu cầu thiết kế, đúng mác, có kết quả thí nghiệm chất lượng. 
- Đối với kết cấu chuyên ngành: Thẩm mỹ, kết cấu chắc chắn theo BVTC 

* Yêu cầu máy móc, thiết bị thi công. 
Đơn vị thi công phải đảm bảo sử dụng máy móc thiết bị thi công đúng theo số 

lượng, chủng loại theo HSMT. 

* Yêu cầu về các biện pháp an toàn lao động, ATGT và vệ sinh môi 
trường. 



- Nhà thầu lập bảng nội quy công trường. Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm 
máy móc thi công, nhà xưởng, người lao động. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn 
lao động cho người và thiết bị, đảm bảo ATGT. 

- Nhà thầu tuân thủ qui phạm kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng: Luật Xây dựng; 
Nghị định 06/2021/NĐ-CP; QCVN:18:2014/BXD; Thông tư 04/2017/TT-BXD; 
Quyết định số: 29/2015/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội; QCVN 
01:2008/BCT; TT 02/2018/TT-BXD; TT 08/2017/TT-BXD;  

Công tác an ninh trật tự: Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh 
trật tự khu vực công trường. Có phương án bảo vệ đối với vật tư thiết bị trên công 
trường và đảm bảo an ninh khu vực nhà thầu quản lý. 

Quanh công trường phải có hàng rào chắn vật liệu rơi. Có phương pháp chống 
bụi, các phế thải phải được thu gom sạch sẽ gọn gàng, đúng nơi quy định. 

Đơn vị thi công đề xuất phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng lán 
trại, khu vệ sinh cho công nhân tham gia thi công.  

Đơn vị thi công lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động(Mẫu theo phụ lục 
III Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ), cụ thể: 

1. Chính sách về quản lý an toàn lao động 
(các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động; các quy định của pháp luật; 
lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện). 

2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các 
bên có liên quan. 

3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động 
(Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an 

toàn lao động, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch 
huấn luyện định kỳ, đột xuất). 

4. Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc 
định kì đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động. 

5. Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường. 
(các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp đặt nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên 
quan). 

6. Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công 
trường. 
(các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa 
tai nạn liên quan đến vật hay, vật rơi các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan 
đến sập, đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị 
sử dụng trong thi công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên 



quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên 
mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công 
công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các 
biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp 
ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác 
có liên quan). 

7. Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo 
vệ cá nhân 
(mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo 
phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên 
quan). 

8. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động 
(Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và 
các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động). 

9. Quy định về ứng phó với tình huống khẩn cấp 
(Mạng lưới thông tin liên lạc, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có 
liên quan). 

10. Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao 
động định kỳ, đột xuất 
(Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo 
cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công 
xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của 
người lao động). 

11. Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo để thực hiện. 

* Yêu cầu về tổ chức công trường. 
Nhà thầu phải có Ban chỉ huy công trường và có bố trí văn phòng làm việc tại 

công trường. Trong đó có trang bị các thiết bị đầy đủ như máy tính, máy in, và các 
thiết bị phục vụ thi công cần thiết khác. 

Tại văn phòng BCH công trường phải niêm yết danh sách BCH công trường 
kèm theo số điện thoại liên hệ 24/24 giờ, tiến độ thi công chi tiết, các văn bản chỉ 
đạo công trường và các văn bản liên quan khác. 

Công tác nghiệm thu phải có văn bản đề nghị nghiệm thu gửi CĐT và thực 
hiện tại công trường ngay sau khi kết thúc quá trình nghiệm thu, khối lượng 
nghiệm thu phải đúng thiết kế đã phê duyệt, có kết quả thí nghiệm và chứng chỉ 
chất lượng đối với vật tư, vật liệu của nhà sản xuất. Các biên bản phải được các 
bên liên quan ký ngay tại công trường và lưu giữ theo quy định. 

Mục 3.Yêu cầu về kỹ thuật, đặc tính của hàng hóa: 



- Hàng hóa nhà thầu cung cấp phải đảm bảo: Chất lượng mới 100% và chưa 
qua sử dụng. 

- Trong trường hợp tại thời điểm giao hàng không có loại sản phẩm đã đề xuất 
trong E-HSMT, Nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được Chủ đầu tư chấp thuận 
bằng văn bản;  

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do Bên mời 
thầu cung cấp có sự không thống nhất, Nhà thầu phải có thư đề nghị Bên mời thầu 
làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT.  

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong mục yêu cầu kỹ thuật dưới đây 
chỉ để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có 
thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã 
hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ 
thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với 
các yêu cầu tối thiểu được nêu ra dưới đây. 

STT 
Tên hàng hóa/dịch vụ liên 

quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 HÀNG HÓA (P)   

1.1 Bàn họp 2 chỗ 
Bàn họp 2 chỗ 
Kích thước: W1200xD500xH750mm 
Vật liệu: Gỗ tự nhiên Acacia, yếm lửng 

1.2 Ghế đại biểu 

- Ghế gỗ tự nhiên. 
- Ghế có 4 chân tĩnh, khung gỗ tự nhiên 
toàn bộ 
- Tựa liền khung, đệm tựa bọc vải nỉ 
- Hai chân trước tiện tròn. 
Kích Thước: W405 x D505 x H1050 mm 



STT 
Tên hàng hóa/dịch vụ liên 

quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1.3 Ghế gấp 

Ghế gấp khung Inox  
- Ghế gấp tĩnh khung thép  
- Chân khung ống inox tròn Ø22 
- Đệm mút bọc PVC êm ái cho người 
ngồi, tựa khung nan inox bền đẹp thoáng 
mát. 
- Nút bịt chân bằng cao su chịu lực 
chống trượt, Ghế có thể gấp lại tiện 
dụng. 
Kích Thước: W420 x D510 x H990 mm 

1.4 Tủ đựng tài liệu 

Tủ đựng tài liệu 
Kích thước: 1000 x 450 x 1830 mm 
Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang 
trên có 2 đợt di động và khung cánh kính 
mở. Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. 

1.5 Giá báo, tạp chí GV 

Giá báo, tạp chí GV 
Kích thước: 500 x 300 x 900mm 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp 
loại 1 (AA) dày 15mm, có giằng chân 
chắc chắn, được chứng nhận phù hợp 
TCVN 8575:2010, đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn 
phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ 
bền đẹp của sản phẩm. Sản phẩm tạo 
hình cây với 5 tay 4 tầng để sách, truyện. 
Chân có bánh xe di chuyển. Sản phẩm 
được đăng ký nhãn hiệu, sản xuất bởi 
nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 
9001:2015, ISO 14001: 2015. 



STT 
Tên hàng hóa/dịch vụ liên 

quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1.6 Giá sách 

Giá sách 
Kích thước: 1200 x 300 x 1000 mm 
Vật liệu: Gỗ cao su ghép thanh cao cấp 
loại 1 (AA) dày 15mm, có giằng chân 
chắc chắn, được chứng nhận phù hợp 
TCVN 8575:2010, đã qua xử lý chống 
ẩm mốc, mối mọt, không cong vênh, sơn 
phủ bóng cao cấp đảm bảo tính thẩm mỹ 
bền đẹp của sản phẩm. Giá được thiết kế 
gồm các tầng, ô đợt theo yêu cầu, có thể 
lựa chọn có hậu hoặc không có hậu 
thông 2 mặt. Giá có bánh xe di chuyển. 
Sản phẩm được sản xuất bởi nhà sản xuất 
đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 
14001: 2015 

1.7 Loa toàn dải 

Loa toàn dải 
Dải tần số: 45Hz-20kHz 
Đáp tuyến tần số: 50Hz-18kHz (±3dB) 
Độ nhạy: 97dB SPL 1w/1m 
Trở kháng đầu vào: 8 ôm Công suất 
định mức: 400W 
Mức áp suất âm thanh tối đa: 123 dB 
SPL 
Phạm vi bức xạ trường âm thanh: 
70°x60° 
Giao diện đầu vào: 2xNeutrik® NL4MP 
Kích thước/chiều cao/rộng/sâu của tủ: 
597mm x 347mm x 380mm 
Trọng lượng tịnh (chỉ): 24kg 
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1.8 Vang số 

Vang số 
Đầu vào/Input: Bluetooth, USB x 1, SD 
card x 1, RCA x 2, Optical x 1, Optical x 
1 
Đầu ra/Output: RCA x 1, Sub Out x 1, 
Balance XLR: Main L/R x 1, Center x 1, 
Sub x1, Surround L/R x 1 
Điều chỉnh phần nhạc ( Music): bộ 
Equalizer 10 band 
Điều chỉnh phần giọng hát (Mic): 15 
band 
Xử lý Effect hiệu ứng độc lập: 5 band 
EQ 
Kích thước ( Cao x Rộng x Sâu ): 67 x 
483 x 178mm 
Trọng lượng: 3.2kg 
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1.9 Cục đẩy công suất 

Cục đẩy công suất 
Loại đẩy Cục đẩy công suất 
Số kênh 4 kênh 
Công suất 8Ω Stereo 1300W/ kênh(CH) 
Công suất 4Ω Stereo 2100W/ kênh(CH) 
Công suất 2Ω Stereo 2500W/ kênh(CH) 
Công suất 8Ω Bridge 4200W 
Công suất 4Ω Bridge 5000W 
Mạch công suất Class I 
Biến áp Nguồn SMPS 
Chế độ đánh Stereo, Bridge, Parallel 
Độ nhạy(SPL) 0,775v / 1v / 1,4v / 38dB / 
32dB / 26dB 
Tần số đáp tuyến 20Hz - 20kHz 
Tổng méo hài (THD) < 0.05% 
Tỉ lệ S/N 80dB 
Chỉ số Damping 800 
Ứng dụng mở rộng Karaoke, Nghe nhạc, 
Sân khấu, Sự kiện, Hội trường 
Cổng kết nối Neutrik 
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1.10 Micro không dây 

Micro không dây (1 bộ gồm 2 micro) 
Loại Micro Không dây 
Số kênh 200 kênh 
Pham vi hoạt động 50m 
Tính năng Tự động dò sóng sạch, Cảm 
biển tự ngắt, Hạn chế hú 
Tỉ lệ S/N ≥ 50 dB 
Ứng dụng mở rộng Karaoke 
Màn hình hiển thị LCD 
Dải tần 640.000-690.000 MHz 
Không gian tần số 250KHz 
Độ rộng tần số 50 MHz 
Nhận tín hiệu Lựa chọn do CPU điều 
khiển và nhận dạng phi công 
Tắt tiếng Mạch vòng lặp Tắt tiếng & 
Khóa 
Nguồn điện 12 DC, 1000mA 
Kết nối đầu ra Ổ cắm TRS6.3mm không 
cân bằng 
Màn hình LCD + đèn nền màu 
Công suất hai cấp cao-thấp 



STT 
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Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1.11 Micro chủ toạ 

Micro chủ toạ 
Loại: Micro phát biểu, Micro cổ ngỗng, 
Có dây 
Đặc tính hướng âm Hypercardioid 
Độ nhạy 65dB 
Dải tần đáp ứng (-3dB) 70 Hz ÷ 18 kHz 
Tương thích với FORUM 3000 
Đèn LED báo hiệu Có 
Cổng kết nối RJ45 
Cáp FTP CAT 5 
Số lượng tối đa trong chuỗi nối tiếp 
(daisy-chain) 79 
Chức năng trộn âm (mixing) Có 
Tiêu chuẩn an toàn Đạt chứng nhận CE 
Kích thước micro (RxCxS) 17 x 6.3 x 
15.4cm 
Trọng lượng 1 kg 
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1.12 Bộ điều khiển trung tâm 

Bộ điều khiển trung tâm 
Đáp ứng tần số 30Hz ~ 20KHz 
SNR > 75 dB (A) 
Dải động > 80 dB 
Xuyên âm > 80 dB 
THD <0,05% 
Nguồn cấp 24V DC 
Đầu ra âm thanh LINE OUT 1 
Tải đầu ra > 1KΩ 
Tiêu thụ tĩnh 10W 
Tiêu thụ đầu ra 70W 
Kết nối Jack 8 PIN 
Tiêu chuẩn IEC60914 
Nhiệt độ làm việc -10 ℃ ~ + 60 ℃ 
Độ ẩm làm việc Độ ẩm tương đối 20% ~ 
80%, không ngưng tụ 
Màu sắc Màu đen 
Kích thước (L×W×H) 21 x 13.2 x 5cmm 
Trọng lượng 1,65kg 

1.13 Thiết bị quản lý nguồn 

Thiết bị quản lý nguồn 
Điện áp đầu ra định mức AC~220V 
50Hz 
Dòng điện đầu ra định mức 30A 
Nguồn điện có thể điều khiển 8 kênh 
Thời gian trễ hành động mỗi kênh 1 giây 
Nguồn cung cấp VAC, 220V 50/60Hz, 
30A 
Công suất định mức mỗi kênh 10A 
Kích thước 484 x 295 x 44mm 
Trọng lượng 4,2kg 
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1.14 
Tủ đựng âm thanh chuyên 
nghiệp 

Tủ đựng âm thanh chuyên nghiệp 
Loại: 10U 
Kích thước: 500x530x670mm 
Vật liệu: Bằng gỗ khung nhôm. 
Có bánh xe di chuyển 

1.15 Giá treo loa 
Giá treo loa 
Vật liệu: Thép sơn tĩnh điện. 

1.16 
Vật tư, phụ kiện và nhân công 
lắp đặt 

Vật tư, phụ kiện và nhân công lắp đặt 
Dây tín hiệu, day điện, phụ kiện lắp đặt, 
nhân công lắp đặt, chuyển giao công 
nghệ 

1.17 Phông cờ 
Phông cờ 
Chất liệu: Phông làm bằng nhung cao 
cấp loại dày đẹp, gồm phông và cờ đỏ. 

1.18 Sao vàng, búa liềm 
Sao vàng, búa liềm 
Làm bằng nhựa mika alu màu đồng vàng 
rất sáng bóng 

1.19 
Khẩu hiệu "ĐẢNG CỘNG SẢN 
VIỆT NAM QUANG VINH 
MUÔN NĂM" 

Khẩu hiệu 
Kích thước: 10780x700mm (Kích thước 
có thể thay đổi theo thực tế) 
Khẩu hiệu: "ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT 
NAM QUANG VINH MUÔN NĂM", 
làm bằng khung nhôm, mặt Mica đỏ 
3mm, chữ làm bằng Mica gương vàng 
cắt CNC, uốn nổi bằng chân Formex, 
dán decal gương vàng. 
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1.20 
Khẩu hiệu "NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM" 

Khẩu hiệu 
Kích thước: 10780x700mm (Kích thước 
có thể thay đổi theo thực tế) 
Khẩu hiệu: "NƯỚC CỘNG HÒA XÃ 
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM", làm 
bằng khung nhôm, mặt Mica đỏ 3mm, 
chữ làm bằng Mica gương vàng cắt 
CNC, uốn nổi bằng chân Formex, dán 
decal gương vàng. 

1.21 Bục phát biểu 

Bục phát biểu 
Kích thước: 900x500x1300mm 
Vật liệu: Gỗ sồi. Kích thước có thể thay 
đổi theo kiểu dáng, mẫu mã lựa chọn. 

1.22 Bục tượng Bác 

Bục tượng Bác 
Kích thước: 900x500x1300mm 
Vật liệu: Gỗ sồi. Kích thước có thể thay 
đổi theo kiểu dáng, mẫu mã lựa chọn. 

1.23 Tượng Bác Hồ 
Tượng Bác Hồ 
Kích thước: C80 cm 
Vật liệu: Thạch cao sơn nhũ vàng. 

1.24 Cột cờ Inox 
Cột cờ Inox cao 7,5m 
Đường kính đế D76. Đường kính thân 
D60 

1.25 Rèm cửa 

Rèm cửa 
Loại rèm: Rèm cuốn 
Vật liệu: Thanh rèm bằng nhôm, dây kéo 
bằng vòng hạt sợi. (Bao gồm cả vật tư, 
nhân công và phụ kiện lắp đặt hoàn thiện 
theo yêu cầu). 
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1.26 Máy chiếu 

Máy chiếu đa năng 
Công nghệ: DLP chip. Cường độ sáng: 
5500 Lumens. Nguồn sáng: DuraCore 
Laser với tuổi thọ 30000 giờ. Độ phân 
giải thực đạt: FULL HD (1920 x 1080). 
Tương thích 4K và HDR. Độ tương 
phản: 300,000 :1. Kích cỡ phóng hình: 
20.2" to 320.4". Zoom: 1.6x. Zoom kỹ 
thuật số: -5 ~ 25. Số màu hiển thị: 1,07 
tỷ màu. Tỷ lệ hình ảnh: 4:3, 16:9, LBX, 
Tự nhiên, Tự động. Lens Shift: Vertical 
+16%. Chỉnh Vuông hình: ±30° Vertical, 
±30° Horizontal. Tự động chỉnh méo: 
Tắt/ Bật ( chế độ mặc định). Tỷ lệ 
phóng: 1.4-2.24:1. Độ dài tiêu cự (mm): 
0,91mm ~ 32,62mm/0,823" ~ 1,284". 
Tốc độ quét: ngang: 15.375~91.146 
KHz, Dọc: 50 ~ 85Hz (120Hz for 3D 
feature projector). Công suất chờ <0,5W. 
Cổng tín hiệu: Inputs: 1 x HDMI 2.0, 1 x 
HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA 
(YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x 
micro USB service, 1 x 3D sync, 1 x 
Composite video, 1 x Mic 3.5mm. 
Outputs: 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 
x USB-A power 1.5A. Control: 1 x 
RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger. Loa: 
10Wx2. Độ ồn: 30dB. Kích cỡ: (337 x 
265 x 122.5mm). Cân nặng: 5 kg. Sử 
dụng điện: 100V ~ 240V, 50-60Hz. Điều 
kiện hoạt động 5°C~40°C/41°F~104°F, 
độ cao tối đa 3000M/9843ft, tối đa độ 
ẩm 85% 
Tính năng khác: Nguồn sáng Laser thế 
hệ tiên tiến nhất. Bật / tắt tức thì, sáng 
hơn trong thời gian dài. Thời gian hoạt 
động lâu hơn lên tới 30.000 giờ. Có 3D 
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Full. Kiểm soát tối ưu: Crestron, Extron, 
AMX, PJ-Link và lệnh Telnet LAN. Có 
3D Full. Hoạt động: 24/7. Xoay máy: 
360°. Chuẩn: IP6X. Ngôn ngữ: 27 ngôn 
ngữ, có tiếng việt. 
Chức năng Quick Resume giúp khởi 
động lại máy nhanh khi bị tắt đột ngột. 
Tự động nhận tín hiệu đầu vào.  Tự động 
tắt nguồn khi không có tín hiệu đầu vào. 
Chức năng khóa bàn phím trên máy. 
Chức năng bảo vệ máy chiếu: 
Security/Security Timer/Change 
Password. Tích hợp cổng USB Power 
Out (5V/1.5A) cho phép cung cấp điện 
năng trực tiếp cho các thiết bị như: 
Chromecast, Hdcast Pro, sạc điện thoại, 
Ipad…Chức năng trình chiếu 3D: Tự 
động/SBS/Trên và dưới/ Khung tuần tự. 
Chức năng kiểm tra mẫu thử. 12V 
Trigger: Tắt/Bật thiết bị khác như màn 
chiếu. Chức năng hẹn giờ tắt máy: 0-990 
phút. Chức năng màu sắc nền: Tắt/Bảng 
đen/vàng/Màu Xanh lam/Xanh 
lá/Xám/Pink. Chức năng chiếu phía 
trước, Rear, Trần-phía trên, Phía sau-
phía trên. Hẹn giờ: Tháng, Ngày, Giờ. 
Chế độ tinh chỉnh màu sắc (07 chế độ). 
Chế độ hiển thị: Chế độ trình diễn, chế 
độ sáng, HDR, HLG, chế độ xem phim, 
chế độ 3D, chế độ tham khảo, chế độ 
chơi game, chế độ người sử dụng, 
DiCOM Sim. Mức độ màu: ấm/tiêu 
chuẩn/mát/lạnh. Tự động tắt nguồn trong 
vòng 0-180 phút. Hiệu chỉnh gama: 
Phim, Video, đồ họa, tiêu chuẩn(2.2), 
1.8, 2.0, 2.4, 2.6, HDR, 3D, Bảng đen, 
DiCOM SIM. Hiệu chỉnh màu 



STT 
Tên hàng hóa/dịch vụ liên 

quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

BrilliantColor™: 1 ~ 10. Chức năng tiết 
kiệm điện Eco+. Chức năng cảnh báo 
bằng đèn LED đến người sử dụng khi 
máy chiếu trình chiếu quá nhiệt độ cho 
phép. Chế độ đèn LED chỉ báo tình trạng 
của bóng đèn máy chiếu. Chế độ đèn 
LED chỉ báo tình trạng của máy chiếu. 
Tích hợp trên thân máy phím tắt menu 
trợ giúp người sử dụng khi không có tín 
hiệu đầu vào. Chức năng tăng giảm âm 
lượng trên điều khiển. Chức năng chọn 
tỷ lệ khung hình trên điều khiển. Chức 
năng tắt tiếng, ngắt hình ảnh vào máy 
chiếu vào trên điều khiển. Chức năng 
chọn các chế độ sáng trên điều khiển. 
Chế độ sáng: Bright/Eco. Chức năng 
chỉnh méo hình thang trên điều khiển. 
Chức năng đóng băng hình ảnh máy 
chiếu trên điều khiển. Ngôn ngữ Tiếng 
Việt thuận tiện cho việc giao tiếp và vận 
hành máy. 

1.27 Màn chiếu điện 

Màn chiếu điện 
Kích thước (WxH): 3m6 x 2m70 
Vùng chiếu (WxH): 144" x 110" 
Đường chéo tương đương: 180 inch 
Tỷ lệ khung màn: 4:3 
Loại động cơ: Tubular dạng trục độ bền 
và sức tải cao, có cảm biến nhiệt bảo vệ 
thiết bị 
Vải màn chất lượng cao Matte white D, 
vải mịn, dầy dặn, giúp hình ảnh chiếu ra 
sáng mịn hơn so với vải màn chiếu thông 
thường 



STT 
Tên hàng hóa/dịch vụ liên 

quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1.28 
Phụ kiện lắp đặt máy chiếu, màn 
chiếu 

Phụ kiện lắp đặt máy chiếu, màn chiếu 
01 Dây cáp HDMI hoặc VGA (tương 
ứng với nhu cầu của đơn vị sử dụng) 
25m; Giá treo máy chiếu; Vật tư phụ lắp 
đặt: 01 bộ; Nhân công lắp đặt (trong 
trường hợp lắp đặt máy chiếu hội trường 
không bao gồm thuê dàn giáo, công tháo 
lắp trần thạch cao) 

1.29 Ghế đá ngoài trời Ghế đá ngoài trời 

1.30 Thùng rác Thùng rác 

1.31 Tủ trung tâm báo cháy 04 kênh Tủ trung tâm báo cháy 04 kênh 

1.32 

Bơm chữa cháy động cơ điện 
Q=45m3/h, H=50MCN, Hệ cơ 
khí Việt Nam theo tiêu chuẩn 
Việt Nam 

Bơm chữa cháy động cơ điện Q=45m3/h, 
H=50MCN, Hệ cơ khí Việt Nam theo 
tiêu chuẩn Việt Nam 

1.33 

Bơm chữa cháy động cơ Diesel 
Q=45m3/h, H=50MCN, Hệ cơ 
khí Việt Nam theo tiêu chuẩn 
Việt Nam 

Bơm chữa cháy động cơ Diesel 
Q=45m3/h, H=50MCN, Hệ cơ khí Việt 
Nam theo tiêu chuẩn Việt Nam 

1.34 
Bơm bù áp Q=3-5m3, 
H=55MCN, Hệ cơ khí Việt Nam 
theo tiêu chuẩn Việt Nam 

Bơm bù áp Q=3-5m3, H=55MCN, Hệ cơ 
khí Việt Nam theo tiêu chuẩn Việt Nam 



STT 
Tên hàng hóa/dịch vụ liên 

quan 
Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1.35 

Tủ điều khiển bơm chữa cháy: 
thiết bị đóng ngắt tự động, khởi 
động sao - tam giác, lắp giáp 
Việt Nam 

Tủ điều khiển bơm chữa cháy: thiết bị 
đóng ngắt tự động, khởi động sao - tam 
giác, lắp giáp Việt Nam 

 III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 

1.  Yêu cầu về kỹ thuật, Chỉ dẫn kỹ thuật 

Mục 1. Yêu cầu chung 
a) Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 
- Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; 
- Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu 

chuẩn về phương pháp thử); 
- Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; 
- Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 
- Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ; 
- Các yêu cầu về vệ sinh môi trường; 
- Các yêu cầu về an toàn lao động; 
- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; 
- Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;  
- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

b) Các quy định và tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, nghiệm thu công trình  
Khi thi công công trình phải tuân thủ đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn sau: 

TT Vật liệu Tiêu chuẩn 
1 Xi măng  
 Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 2682:2009 
 Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260:2009 

2 Cốt liệu và nước trộn cho bê tông và vữa   
 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật  TCVN 7570:2006 
 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp thử TCVN 7572:2006 

 Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4506 : 2012 
3 Cốt thép cho bê tông  
 Thép cốt bê tông - Thép thanh tròn trơn TCVN 1651-1:2008 
 Thép cốt bê tông - Thép thanh vằn TCVN 1651-2:2008 



TT Vật liệu Tiêu chuẩn 
 Thép cốt bê tông - Lưới thép hàn TCVN 1651-3:2008 

4 Gạch xây  
 Gạch rỗng đất sét nung TCVN 1450 : 2009 

5 Sơn tường  
 Sơn tường dạng nhũ tương TCVN 8652:2020 
 Sơn bột gốc xi măng TCVN 13109:2020 

6 Sơn kim loại  
 Sơn và vecni - bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng 

các hệ sơn phủ 
Bộ TCVN 12705 : 2019 

7 Gạch ốp, lát  
 Gạch ốp, lát Bộ TCVN 6415-2016 

*Yêu cầu về quy phạm thi công, nghiệm thu 

TT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 
1 Công tác trắc địa, định vị công trình   
 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu 

chung 
TCVN 9398:2012 

2 Công tác thi công cọc bê tông cốt thép  
 Đóng và ép cọc – thi công và nghiệm thu TCVN 9394: 2012: 

3 Công tác đất, nền, móng  
 Công tác đất. Thi công và nghiệm thu  TCVN 4447:2012 

 Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu TCVN 9361:2012 

4 Công tác bê tông, bê tông cốt thép  
 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – quy 

phạm thi công và nghiệm thu 
TCVN 4453 : 1995 

 Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên  TCVN 8828:2011 

 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công 
tác bảo trì  

TCVN 9343:2012 

 Kết cấu bê  tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ 
thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng 
ẩm  

TCVN 9345:2012 

5 Kết cấu thép  
 Kết cấu thép - Gia công, lắp ráp và nghiệm thu - Yêu 

cầu kỹ thuật 
TCXDVN 170: 2007 



TT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 
6 Công tác xây trát  

 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng  TCVN 4459:1987 
 Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 4314 : 2003 
 Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4085-2011 
7 Công tác ốp, lát  
 Gạch ốp lát - quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 8264: 2009 

8 Công tác nghiệm thu, hoàn thiện  
 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và 

nghiệm thu. 
TCVN 4516:1988 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và 
nghiệm thu. 

TCVN 5674:1992 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây 
dựng  

TCVN 9377-1:2012 

 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và 
nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng 

TCVN 9377-2:2012 

9 Cửa nhôm hệ  
 Cửa đi, cửa số phần 2: Cửa kim loại TCVN 9366-2:2012 
 Tấm kính xây dựng – Phương pháp thử TCVN 7219-2002 
 Cửa đi và cửa sổ - Phương pháp thử TCVN 7452-2004 

10 Hệ thống cấp thoát nước  
 Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật TCVN 5576:1991 
 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình – 

Quy phạm nghiệm thu và thi công 
TCVN 4519:1988 

 Hệ thống cấp thoát nước  - Quy phạm quản lý kỹ thuật TCVN 5576:1991 
11 Hệ thống điện  

 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công 
cộng 

TCVN 9207:2012 

 
 
 

Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 1 - 
Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định 
nghĩa 

TCVN 7447-1:2004 
(IEC 60364-1-2001) 

 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 1 - 
Nguyên tắc cơ bản, đánh giá các đặc tính chung, định 
nghĩa 

TCVN 7447-1:2010 
(IEC 60364-1-2005)  

 Lắp đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình TCVN 9207: 2012 



TT Loại công tác 
Quy chuẩn, tiêu 

chuẩn 
công cộng 

 Lắp đặt thiết bị điện trong nhà ử và công trình công 
cộng 

TCVN 9206: 2012 

*Yêu cầu về an toàn lao động 

TT Tên tiêu chuẩn Ký hiệu 
1 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất  TCVN 2288:1978 
2 Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu 

chung 
 TCVN 3147:1990 

3 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Các khái niệm 
cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa 

 TCVN 3153:1979 

4 An toàn cháy. Yêu cầu chung  TCVN 3254:1989 
5 An toàn nổ. Yêu cầu chung  TCVN 3255:1986 
6 Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn  TCVN 4879:1989 
7 Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng  TCVN 5308:1991 

* Sử dụng dụng cụ điện cầm tay 

TT Tên tiêu chuẩn Ký hiệu 
1 Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn TCVN 3152:1979 

2 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 1: Yêu cầu chung 

TCVN 7996-1:2009 

3 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và 
máy khoan có cơ cấu đập 

TCVN 7996-2-1: 2009 

4 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và 
máy vặn ren có cơ cấu đập 

TCVN 7996-2-2: 2009 

5 Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An 
toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung 
bê tông 

TCVN 7996-2-12: 
2009 

- Công tác xây dựng cho mỗi hạng mục của công trình phải tuân thủ theo 
các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và các tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn và 
yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ TKBVTC và Hồ sơ mời thầu. Nếu có sự mâu thuẫn 
giữa các tài liệu trên thì thứ tự ưu tiên sẽ được áp dụng như dưới đây, nhưng tiêu 



chuẩn và yêu cầu kỹ thuật không được thấp hơn (yêu cầu kỹ thuật cao hơn hoặc 
bằng) TCN, TCXD, TCXDVN và TCVN hiện hành: 

+ Yêu cầu kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu. 

+ Các yêu cầu của điều kiện kỹ thuật trong Hồ sơ TKBVTC. 

+ Tiêu chuẩn ngành hiện hành (TCN), Tiêu chuẩn xây dựng (TCXD), tiêu 
chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN). 

+ Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành (TCVN). 

Mục 2. Yêu cầu về trình tự thi công xây lắp: 
1.Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu 

sau: 

- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy 
động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, 
biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường. 

- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm 
phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan. 

- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt 
phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công. 

- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi 
trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá 
trình thi công. 

2. Yêu cầu kỹ thuật thi công các công tác chính: 
- Đối với biện pháp thi công các hạng mục công việc chính của gói thầu, dựa 

vào Tập 2 – bản vẽ thi công và các yêu cầu của gói thầu đơn vị thi công đề xuất 
phương án thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc tuân theo các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn theo yêu cầu trên 

3. Tính khả hợp lý và khả thi của biện pháp thi công: 
- Trình bày biện pháp thi công các hạng mục công việc hợp lý theo các tiêu 

chuẩn áp dụng cho từng nội dung công việc 
- Có thuyết minh, bản vẽ minh họa, biện pháp chuẩn bị và tổ chức thi công 

hợp lý. 

4. Yêu cầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị  

a. Yêu cầu chung:  

Nhà thầu phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản 



lý chất lượng công trình (gồm: Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 Chính phủ), Tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án; và sẽ áp dụng, điều 
chỉnh thực hiện khi Nhà nước có các quy định, hướng dẫn mới ban hành về 
quản lý chất lượng công trình. 

Và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan khác. 

Nhà thầu phải thi công và hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai 
sót nào trong công trình theo đúng thiết kế và tuân thủ các quy trình, quy 
phạm xây dựng hiện hành của Việt nam cũng như phù hợp với các điều kiện 
riêng của công trình và theo sự chỉ dẫn của cán bộ giám sát. Bên B phải tuân 
thủ và làm đúng các chỉ dẫn của cán bộ giám sát về mọi vấn đề có nêu hay 
không nêu trong hợp đồng. 

Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định, an toàn 
của tất cả các hoạt động ở công trường trong suốt thời gian thi công, hoàn 
thiện công trình và trong giai đoạn bảo hành, bên B phải: 

* Quan tâm đầy đủ đến sức khoẻ an toàn của người lao động trên công 
trường. Đảm bảo trật tự an toàn cho công trình không để xảy ra tình trạng 
nguy hiểm cho người lao động. 

* Bằng mọi biện pháp hợp lý, bên B phải bảo vệ môi trường ở trong và 
ngoài công trường nhằm tránh gây thiệt hại về tài sản và người ở công trường và 
khu vực lân cận. 

- Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ công trình, 
nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thi công công 
trình kể từ ngày khởi công công trình đến ngày nghiệm thu bàn giao công 
trình. 

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay 
hư hỏng nào đối với công trình, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc 
thiết bị thì bên B phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình. 

- Cung cấp toàn bộ nguyên vật liệu đúng yêu cầu kỹ thuật theo thiết 
kế đưa vào thi công công trình. 

- Tổ chức thực hiện thi công công trình đạt yêu cầu kỹ thuật và theo 
đúng thời hạn hoàn thành công trình đã nêu trong hồ sơ dự thầu được chấp 
thuận. 

- Cung cấp những cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, trợ lý kỹ thuật 
lành nghề có kinh nghiệm và đủ năng lực đảm bảo thực hiện đúng đắn và 
đúng thời hạn nghĩa vụ của bên B theo hợp đồng. 

- Giám sát theo dõi những khối lượng do mình thực hiện ở công 
trường trong thời gian thi công và ngay cả trong thời gian bảo hành công 



trình.  

- Nếu bên A nhận thấy không thể chấp nhận những đại diện của bên B 
mà theo ý kiến của bên A người đó có hành vi sai phạm hoặc không có năng 
lực hay không thực hiện đúng đắn nhiệm vụ thì bên B không được phép cho 
người đó làm việc ở công trường nữa và nên thay thế càng sớm càng tốt. 

- Bên B phải báo cáo các chi tiết về bất kỳ tai nạn, hư hỏng nào trong 
hoặc ngoài công trường. Trong trường hợp có tai nạn nghiêm trọng, hư hỏng 
hay chết người, bên B phải báo cáo ngay lập tức bằng các phương tiện nhanh 
nhất sẵn có. 

- Sau khi thi công hoàn thiện công trình và trước khi nghiệm thu công 
trình, bên B phải thu dọn, san trả hiện trường và làm cho khu vực công 
trường được sạch sẽ. 

- Bên B chịu trách nhiệm lập đầy đủ hồ sơ hoàn công công trình theo 
đúng yêu cầu của bên A và các tiêu chuẩn nghiệm thu công trình. 

b. Giám sát thi công của Chủ đầu tư: 

- Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được 
tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có 
trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

- Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào 
công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của giám sát kỹ thuật công trình. 
Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp 
nhận phải chuyển khỏi phạm vi công trường. 

- Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế thi công có thể gây tổn 
hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải 
thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý. 

- Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của 
nhà sản xuất và phải được tổ chức thiết kế, bên mời thầu cho phép bằng văn 
bản mới được đưa vào công trường. 

- Các phần khuất của công trình trước khi lấp phải có biên bản nghiệm 
thu. Nếu không tuân theo những quy định trên thì mọi tổn thất phục hồi công 
trình do nhà thầu chịu. 

- Nhà thầu phải chấp nhận tạm thời đình chỉ hoặc hoãn thi công không 
được đòi hỏi bồi hoàn thiệt hại theo yêu cầu của giám sát thi công và bên 
mời thầu trong những trường hợp sau:  

- Do lý do an ninh và an toàn bảo vệ môi trường 

- Do nguyên nhân thời tiết khí hậu. 



c. Giám sát thi công của nhà thầu: 

Nhà thầu phải có kế hoạch về nhân sự giám sát kỹ thuật trên công 
trường. Cụ thể theo từng công việc như sau: 

- Nhà thầu phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của mình cho 
phù hợp với tính chất của công trình. Việc bố trí nhân lực về kỹ thuật phải 
phù hợp theo từng giai đoạn thi công cũng như tổng thể của công trình. Nhà 
thầu phải có danh sách cán bộ kỹ thuật đạt yêu cầu theo hồ sơ mời thầu 
thường xuyên tại hiện trường để chỉ đạo thi công. 

- Cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên có tự mặt kiểm tra các chủng 
loại vật liệu đầu vào như sắt, xi măng, cát, đá , sỏi, … và các loại vật liệu 
hoàn thiện cũng như thiết bị của công trình trên cơ sở tuân thủ hồ sơ dự thầu 
đồng thời nhà thầu phải chịu trách nhiệm chính về vật liệu, thiết bị do mình 
đưa về. 

- Trong suốt quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ các quy trình 
quy phạm áp dụng cho công tác xây lắp và thiết bị và lắp đặt thiết bị đã được 
nêu trong hồ sơ mời thầu. 

- Nhà thầu phải có cán bộ giám sát kỹ thuật liên tục trên công trình để 
hướng dẫn cũng như yêu cầu công nhân thực hiện đúng yêu cầu về kỹ thuật. 

- Nhà thầu phải tự nghiệm thu và chịu trách nhiệm về chất lương công 
việc và khối lượng thực hiện của mình trước khi yêu cầu giám sát của chủ 
đầu tư nghiệm thu.  

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong thuyết 
minh thiết kế kỹ thuật thi công và các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật 
thi công được duyệt. Thi công phải đúng theo quy trình, quy phạm kỹ thuật 
và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Trong đó cụ thể: 

4.1. Công tác đất 

- Trước khi tiến hành đào đất phải chuẩn bị chu đáo, đủ điều kiện an 
toàn ở mặt bằng, phải cắm biển báo những nơi nguy hiểm, thi công ban đêm 
phải có đủ ánh sáng, quy định rõ ràng những tín hiệu, đèn hiệu, dọn sạch 
những chướng ngại vật có trên mặt bằng. Cây cỏ được phát quang, lớp đất 
hữu cơ phải bóc và rác thải được dọn sạch rồi vận chuyển ra bãi thải quy 
định ngoài công trình. Khi tiến hành đào đất phải tiến hành đào theo đúng 
quy định trong bản vẽ về kích thước, vách ta ly tránh lở và trượt đất hố đào, 
hố thu nước đáy móng phải đủ để tiêu nước không gây trượt lở cho hố đào. 
Công tác đào đất phải tuân thủ theo TCVN 4447: 2012. 

- Sau khi đào móng, nếu phát hiện đất yếu thì phải báo Chủ đầu tư và 
đơn vị Thiết kế biết để xử lý kịp thời.  



- Lấp đất hố móng và nền nhà được tiến hành sau khi hoàn thành công 
tác thi công đổ bê tông móng. Hố móng phải được bơm hết nước, vét hết 
bùn, dọn hết rác, gỗ cốp pha được giám sát A nghiệm thu mới được lấp đất 
xuống hố móng. Đất lấp xuống hố móng được ban ra từng lớp dày 150mm 
đầm kỹ phải đạt độ chặt K > 0.9. Trường hợp nền đất yếu phải lấp cát thì 
trước khi lấp cát phải dọn sạch các tạp chất hữu cơ, rác phế thải và được 
giám sát A nghiệm thu mới được tiến hành thi công, mỗi lớp cát san lấp dày 
150 ÷ 200mm đầm kỹ phải đạt độ chặt K theo yêu cầu. 

- Trong quá trình lấp đất, lấp cát các lớp đầm nén Nhà thầu phải lấy 
mẫu thí nghiệm và đạt yêu cầu theo thiết kế, được giám sát A nghiệm thu 
mới được chuyển sang san lấp lớp kế tiếp. Nếu không đạt thì phải đầm tiếp 
cho đến đạt hệ số đầm nén K. 

4.2. Công tác thi công cọc bê tông cốt thép: 

- Trước, trong và sau khi thi công cọc tuân thủ nghiêm ngặt các công 
tác kiểm tra chất lượng thi công: 

- Kiểm tra vị trí hạ cọc trước khi hạ cọc (tọa độ và cao độ mũi cọc) 

+ Kiểm tra độ thẳng đứng của cọc theo tối thiểu 2 phương trong quá 
trình hạ cọc bằng máy ép. 

+ Kiểm tra liên kết hàn: kích thước đường hàn, chiều cao, chiều rộng 
của mối hàn đồng đều đảm bảo quy cách đường hàn tuân thủ theo bản vẽ 
thiết kế. 

+ Các thông số kĩ thuật trong quá trình hạ cọc (chiều dài đoạn cọc, số 
lượng đốt cọc, vị trí hạ cọc, áp lực dừng ép, thông số máy thi công) được ghi 
chép cụ thể để lưu trữ hồ sơ. 

+ Quá trình ép cọc kết thúc khi đảm bảo chiều dài cọc ép vào đất nền 
và áp lực dừng ép theo yêu cầu thiết kế Pmin≤Pép≤Pmax. Trong trường hợp 
có bất thường xảy ra thì Nhà thầu sẽ thông báo ngay cho kỹ sư giám sát để 
có biện pháp xử lý kịp thời. 

+ Kiểm tra lại vị trí hạ cọc sau thi công (tọa độ, cao độ mũi cọc, cao 
độ đầu cọc). 

4.3. Công tác bê tông: 

- Trước khi trộn bê tông Nhà thầu phải đệ trình thiết kế cấp phối và 
kết quả thí nghiệm cấp phối đó. Nếu có sự thay đổi đáng kể về cốt liệu và 
theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát Nhà thầu phải thiết kế và thí 
nghiệm cấp phối mới. 

- Ngoài các quy định khác nêu dưới đây, việc trộn bê tông phải tuân 
theo TCVN 4453: 1995.  



- Độ chính xác của thiết bị cân, đong phải được kiểm tra trước mỗi đợt 
đổ bê tông. Trong suốt quá trình cân đong thường xuyên theo dõi để phát 
hiện và khắc phục kịp thời. 

- Sai số cho phép khi cân, đong không vượt quá các trị số ghi trong 
bảng 12 TCVN 4453 : 1995. 

- Bê tông được trộn trong máy trộn. Lượng vật liệu trộn trong mỗi mẻ 
trộn không được vượt quá công suất định mức của máy trộn. Việc trộn cần 
thực hiện liên tục cho đến khi bê tông đồng nhất màu sắc và thành phần. 

- Các thiết bị thi công bê tông phải đảm bảo chất lượng và số lượng, 
phải có dự phong cần thiết để thay thế không làm gián đoạn quá trình thi 
công. 

a. Đổ bê tông: 

- Ngoài các quy định khác nêu trong điều kiện kỹ thuật này, việc đổ 
bê tông phải tuân thủ theo TCVN 4453 : 1995 (Kết cấu bê tông và bê tông 
cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu). 

- Trình tự thực hiện và phương pháp đổ bê tông phải nộp cho Chủ đầu 
tư, Tư vấn giám sát để xem xét kỹ trước khi bắt đầu đổ bê tông. 

- Bê tông không được đổ vào khuôn tại công trường cho tới khi toàn 
bộ khuôn, cốt thép và vật liệu đã được kiểm tra, tất cả tạp chất phải được 
loại bỏ khỏi khuôn, và có sự chấp thuận của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát 
(điểm bắt buộc). Ngay trước lúc đổ bê tông cần làm ướt đều ván khuôn và 
đóng các cửa kiểm tra lại. 

- Bê tông phải được chuyên chở trong các vật kín nước, thùng, gàu, 
hay đồ chứa và bơm hơi phải tránh không làm bê tông tan rã.  

- Bê tông phải được đổ theo phương thẳng đứng và càng gần vị trí 
cuối cùng càng tốt. Nếu cần trải ra, nên dùng đồ xúc đi mà không được ép bê 
tông chảy tới. 

- Các vật chứa được dùng để vận chuyển hay đổ bê tông phải được 
làm sạch và rửa sạch vào cuối mỗi ngày làm việc và bất cứ khi nào ngưng đổ 
bê tông lâu hơn 45 phút. 

- Bê tông thường không được đổ rơi tự do từ độ cao hơn 1.5m. 

- Bê tông sẽ không được đổ trong điều kiện thời tiết mà Chủ đầu tư, 
Tư vấn giám sát cho là không thích hợp để đổ bê tông có chất lượng tốt. 

- Không đổ bê tông vào nước đọng hay nước chảy. 

- Trước khi đổ bê tông, Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư và Tư vấn 
giám sát đến kiểm tra và nghiệm thu công tác cốt thép. Việc kiểm tra và 



nghiệm thu công tác cốt thép tuân thủ điều 4.7 TCVN 4453 : 1995. 

- Chủ đầu tư hoặc Tư vấn giám sát có quyền yêu cầu Nhà thầu thay 
đổi đơn vị cung cấp bê tông do không đáp ứng được yêu cầu chất lượng, 
trong suốt thời gian thi công.  

- Không được thêm nước vào bê tông đã được trộn sẵn để tăng khả 
năng hoạt tính. 

- Khi chưa được đổ bê tông xuống thì  máy trộn phải hoạt động liên 
tục. 

- Thời gian bê tông được chấp nhận là 2 giờ kể từ khi trộn tại trạm 
(ghi trên phiếu cung cấp bê tông) đến thời gian đổ vào kết cấu (nếu bê tông 
có phụ gia), sau 2 giờ thì bê tông phải được Nhà thầu đưa ra khỏi công 
trường mà không nhận được bất kỳ chi phí nào. 

- Không được đổ bê tông khi trời mưa, trường hợp đặc biệt phải có sự 
chấp thuận  của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát nếu như che chắn đảm bảo. 
Lưu ý khi thi công cột  phải đặt chờ sắt râu  Þ6 khoảng cách L = 500 để neo 
tường vào cột. 

b. Đầm bê tông: 

- Ngoài các quy định khác nêu ra dưới đây, việc đầm bê tông phải 
đảm bảo những yêu cầu theo điều 6.4.14 TCVN 4453 : 1995: 

+ Có thể dùng các loại đầm khác nhau, nhưng phải đảm bảo sao cho 
sau khi đầm, bê tông được đầm chặt và không bị rỗ. 

+ Thời gian đầm tại mỗi vị trí phải đảm bảo cho bê tông được đầm kỹ. 
Tránh đầm sót hoặc đầm quá lâu, lặp lại nhiều lần ở một vị trí (bê tông bị 
phân tầng). Dấu hiệu để nhận biết bê tông được đầm kỹ là vữa xi măng nổi 
lên bề mặt và bọt khí không còn nữa. 

+ Khi sử dụng đầm dùi, bước di chuyển của đầm không vượt quá 1.5 
bán kính tác dụng của đầm và phải cắm sâu vào lớp bê tông đã đổ trước 10 
cm. 

c. Bảo dưỡng và bảo vệ bê tông: 

- Ngoài các quy định khác trong điều kiện kỹ thuật này, việc bảo 
dưỡng bê tông phải tuân thủ theo điều 6.5 TCVN 4453 : 1995; TCVN 9315 : 
2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống 
nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm.  

- Trong giai đoạn bảo dưỡng và bảo vệ, khuôn không được động chạm 
mạnh. Phương pháp và thời gian gỡ khuôn ra phải phù hợp với qui định. 
Nếu khi cần khuôn được gỡ ra khỏi bê tông trước khi đủ thời gian cần thiết 
để bảo dưỡng, thì phải bảo vệ và bảo dưỡng ngay cho bề mặt. 



- Việc bảo dưỡng phải tiếp tục cho một thời kỳ sau khi đổ bê tông 
không dưới 7 ngày. Trong trường hợp các chi tiết đúc sẵn, thời gian này sẽ 
không dưới 4 ngày. Các phương pháp bảo dưỡng và vật liệu phải phù hợp 
với các phương pháp và vật liệu nêu ra dưới đây. Khi nhiệt độ của xung 
quanh cao hơn 300C bê tông sẽ được bảo dưỡng theo điểm dưới đây của chỉ 
tiêu kỹ thuật này. Việc bảo dưỡng tăng tốc sẽ không được phép trừ khi được 
Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát đồng ý. 

+ Bê tông sẽ được che lại bằng vải bạt hoặc các tấm phủ khác và luôn 
luôn giữ ẩm. Hoặc là, các bề mặt lộ thiên có thể được bảo dưỡng bằng cách 
làm ngập nước hay phun sương liên tục. Bê tông luôn ở trong trạng thái luôn 
luôn ẩm. Nước được dùng để bảo dưỡng phải phù hợp với các yêu cầu của 
TCVN 4506 : 2012. 

+ Bê tông phải được bảo vệ không hư hỏng vì ứng suất tải quá nặng, 
va chạm mạnh  quá mức, đặc biệt là trong thời gian bảo dưỡng. Các tải trọng 
khi xây dựng như máy móc, thiết bị và các thứ khác tương tự sẽ không được 
đặt lên các kết cấu tự đỡ làm cho chúng phải chịu ứng suất quá lớn. Phải có 
rào cản thích hợp và có bảng báo ngăn cấm hay báo hiệu khác để ngăn cản 
việc đè nặng lên bê tông mới đổ. Nhà thầu sẽ cung cấp các tính toán cho Chủ 
đầu tư, Tư vấn giám sát để phê chuẩn cho kết cấu có khả năng chịu lực được 
bất cứ tải trọng nào mà Chủ đầu tư dự tính. 

+ Tất cả các bề mặt bê tông hoàn thành phải được bảo vệ khỏi các hư 
hỏng, tì vết hay nhuốm bẩn, vì bất cứ lý do gì như thiết bị xây dựng, vật liệu 
hay các cách làm và vì mưa, vì nước chảy hay gió. Các cạnh và góc phải 
được bảo vệ đầy đủ chống hư hỏng bất ngờ. 

d. Mạch ngừng thi công:  

+ Việc để mạch ngừng thi công cần chọn nơi nội lực thấp, và được sự 
chấp thuận của kỹ sư giám sát. Thời gian tạm ngừng giữa 2 lần đúc bê tông 
tham khảo bảng sau:  

Nhiệt độ trong khối khi đổ 
bê tông (0C) 

Xi măng 
Poóclăng 

Xi măng Poóclăng 
Xi măng Puzơlan 

> 30 60 60 

20 ÷  30 90 120 

10 ÷  20 135 180 

* Nếu thời gian vượt quá bảng trên, phải xử lý như sau: 

- Cường độ của lớp bê tông bên dưới chưa đạt đến 25daN/cm2 thì 
không được làm công tác chuẩn bị ở trên mặt để đổ lớp bê tông khác; 



- Mặt bê tông đã đông kết và sau 4 ÷ 10 giờ thì dùng vòi phun nước, 
bàn chải sắt làm nhám mặt bê tông;  

- Trước khi đổ bê tông lớp trên, mặt bê tông xử lí phải vệ sinh sạch, 
hút khô nước. Có thể sử dụng các phụ gia kết nối khi được sự đồng ý của kỹ 
sư giám sát 

e. Mẫu thí nghiệm:  

- Trước khi nghiệm thu đổ bê tông, bên B phải xuất trình các mẫu thí 
nghiệm thép, vật liệu cát, đá, xi măng, nước đổ bê tông của cơ quan chức 
năng cho kỹ sư giám sát. Trong quá trình đổ bê tông Nhà thầu cử cán bộ lấy 
mẫu kiểm tra độ sụt của bê tông có sự chứng kiến của kỹ sư giám sát và lập 
biên bản lấy mẫu bê tông theo TCVN. 

g.  Kiểm tra chất lượng của bê tông và nghiệm thu: 

- Ngoài những điều kiện ghi trong chỉ tiêu kỹ thuật này việc kiểm tra 
và nghiệm thu bê tông tuân thủ theo TCVN 4453: 1995 (Kết cấu bê tông và 
bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu);  

- Nhà thầu phải thực thi kiểm tra chất lượng trong suốt thời gian cung 
cấp bê tông cho công trình để đảm bảo rằng các yêu cầu thực hiện của chỉ 
tiêu kỹ thuật này đã đạt được. Trừ khi có sửa đổi trong chỉ tiêu kỹ thuật này, 
việc lấy mẫu và thử nghiệm cường độ phải tuân theo điều 7 TCVN 4453 : 
1995. 

- Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả lao động, dịch vụ và vật liệu để thực 
hiện tất cả các thử nghiệm về bê tông và vật liệu bê tông. Mọi phương tiện 
về việc lấy mẫu, xử lý và thử  nghiệm phải được làm tại phòng thí nghiệm 
có năng lực và do Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ định. 

- Bê tông không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong tài liệu này hay có 
bất cứ các khuyết điểm sau đây không được nghiệm thu: 

+ Có nhiều lỗ bọng, rã rời hay lỗ tổ ong, bề mặt không nhẵn phẳng, có 
khuyết tật. 

+ Một mối nối kết cấu được thực hiện ở một vị trí hay theo cách 
không phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật này. Tại vị trí nối không phẳng, có gờ 
nối. 

+ Vượt quá dung sai cho phép trong xây dựng. 

+ Cốt thép đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó. 

+ Các chi tiết chôn sẵn trong bê tông đã dịch khỏi vị trí chính xác của 
nó. 

+ Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ ra chỗ bê tông có khuyết tật. 



+ Cường độ của bê tông không đạt theo yêu cầu thiết kế. 

+ Đáy sàn tầng hầm và tường bị thấm rò rỉ nước.  

- Bê tông có khuyết tật chỉ được nghiệm thu trên các cơ sở sau đây: 

+ Đánh giá lại các thông tin thống kê liên quan sức bền của bê tông và 
hay các đặc điểm công tác khác. 

+ Kiểm tra lại kết cấu. 

+ Thử nghiệm bổ sung khi được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp 
nhận. 

+ Việc sửa chữa đã được chấp nhận. 

+ Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định 
của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà 
thầu đệ trình phương pháp sửa chữa cho Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và chỉ 
sửa chữa sau khi Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chấp thuận. 

- Nếu cường độ bê tông của bất cứ kết cấu nào không đạt, Chủ đầu tư, 
Tư vấn giám sát có thể cho ngưng đổ bê tông ở những phần khác của kết cấu 
mà nó có thể bị ảnh hướng bởi phần bê tông bị khuyết tật. Việc ngừng đổ bê 
tông kéo dài cho đến khi các khuyết tật xử lý xong. 

- Mẫu thí nghiệm: Trước khi nghiệm thu cốp pha cốt thép cho đổ bê 
tông, bên B phải xuất trình các kết quả mẫu thí nghiệm thép, vật liệu cát, đá, 
xi măng, nước của cơ quan có chức năng cấp, cho kỹ sư giám sát xem xét. 
Trong quá trình đổ bê tông, Nhà thầu cử cán bộ lấy mẫu kiểm tra độ sụt của 
bê tông dưới sự chứng kiến của giám sát A và Chủ đầu tư, lập biên bản lấy 
mẫu bê tông theo TCVN. 

4.4.Cốt thép bê tông: 

Việc thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối 
được thực hiện theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 4453 : 1995) 

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải đảm bảo các yêu cầu của 
thiết kế về chủng loại, cường độ, đồng thời phù hợp với quy định của TCVN 
4453 : 1995 (Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi 
công và nghiệm thu); TCVN 5709 : 1993 (Thép các bon cán nóng dùng cho 
xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật); TCVN 1651 : 1985 (cốt thép bê tông cán 
nóng). 

- Cốt thép đem dùng không bị rỉ sét, vảy cán, không dính sơn, không 
dính dầu mỡ, đất bùn, hay bất kỳ vật liệu khác ảnh hưởng xấu đến độ bám 
dính của bê tông vào cốt thép hay làm phân rã bê tông. 

- Kích thước tiêu chuẩn hay chiều dài cốt thép không được nhỏ hơn 



kích thước ghi trong bản vẽ. Cốt thép cần được lấy mẫu kiểm tra đúng theo 
TCVN 197 : 1985 và TCVN 198 : 1985 (Kim loại. Phương pháp thử kéo và 
thử uốn). Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng 
nhận của nhà sản xuất khi Tư vấn giám sát hoặc Chủ đầu tư yêu cầu. 

- Các thanh cốt thép sẽ được cắt, uốn nguội theo TCVN 4453 : 1995. 

- Sai số trong việc cắt, uốn thép không được vượt quá các chỉ số nêu 
trong bảng 4 (mục 4.2) TCVN 4453 : 1995. 

- Ngoài những quy định khác nêu trong chỉ tiêu kỹ thuật này, việc nối 
và lắp dựng cốt thép tuân theo TCVN 4453 ; 1995, điều 4. 

- Cốt thép sẽ được lắp ráp và cố định chính xác vào đúng vị trí thể 
hiện trong bản vẽ theo phương pháp thi công đã được chấp thuận trước. Mối 
nối các thanh thép được cột chắc với nhau bằng dây thép. Không được nối 
buộc tại các vị trí có nội lực lớn và tỉ lệ mối nối không vượt quá 25% số 
thanh tại mặt cắt bất kỳ. 

- Giám sát của Nhà thầu phải kiểm tra sự chính xác trong việc lắp ráp 
và cố định cốt thép cũng như vệ sinh cốt thép trước khi báo cho Chủ đầu tư, 
Tư vấn giám sát  kiểm tra. 

- Không được đổ bê tông khi chưa có sự chấp thuận của Tư vấn giám 
sát, Chủ đầu tư. Cốt thép phải cố định chắc chắn và đảm bảo không bị dịch 
chuyển trong quá trình đổ bê tông. Cốt thép cho các kết cấu đã hay đang đổ 
bê tông dở dang cần có biện pháp bảo vệ tránh các biến dạng và hư hỏng 
khác. 

- Lớp bảo vệ bê tông được tính từ bề mặt bê tông đến phần ngoài cùng 
của cốt thép kể cả điểm nối. Chiều dầy lớp bảo vệ bê tông đúng như bản vẽ 
thiết kế, trong trường hợp không có chỉ dẫn đặc biệt thì lớp bảo vệ không 
được nhỏ hơn đường kính của một thanh.  

- Hàn ráp nối các thanh cốt thép có thể cho phép thực hiện trong 
những điều kiện thích hợp với các biện pháp an toàn phù hợp với TCVN 
4453 : 1995. 

- Công tác hàn phải thực hiện bởi thợ hàn có tay nghề thích hợp. Việc 
hàn cốt thép sẽ không được tiến hành nếu không có sự đồng ý của Tư vấn 
giám sát, Chủ đầu tư. 

- Các loại thép có độ bền phụ thuộc vào điều kiện gia công nguội sẽ 
không được hàn. 

- Sai lệnh cho phép đối với mối hàn không được vượt quá trị số ở 
bảng 6 trong mục 4.3 TCVN 4453 : 1995. 

- Ngoài những quy định dưới đây, việc nối buộc thép tuân thủ theo 



điều 4.4 TCVN 4453 : 1995. 

+ Các mối nối hàn được bố trí sao cho không nhiều hơn một nửa số 
thanh được nối tại bất cứ mặt cắt ngang nào của cấu kiện. 

+ Ít nhất 1 mẫu cho 100 mối ghép nối sẽ kiểm nghiệm. Tư vấn giám 
sát, Chủ đầu tư có thể yêu cầu thực hiện các kiểm tra bổ sung nhằm an tâm 
về chất lượng và tay nghề ở mọi thời điểm. 

+ Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư 
trong vòng 14 ngày sau kiểm tra. 

- Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi: 

+ Chứng nhận nguồn gốc từ nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho 
biết nguồn thép, chất lượng và số lượng được giao. 

+ Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí 
nghiệm do Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát chỉ định. 

- Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 7 ngày sau khi 
chúng được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo 
mẫu sau: 

Mỗi lô thép giao đến công trường có cùng cỡ, cùng cường độ, cùng 
nơi sản xuất, có cùng giấy chứng nhận và được giao đến công trường cùng 
lúc (Nếu các thanh thép giao riêng rẽ trong cùng một thời gian ngắn có thể 
xem như một phần của một lô nếu có cùng giấy chứng nhận, cùng nơi sản 
xuất) lấy 6 mẫu để kiểm tra. 

- Các thông số cần kiểm tra là: 

+ Tên nhà sản xuất thép, nước sản xuất. 

+ Hình dạng. 

+ Khối lượng. 

+ Diện tích tiết diện ngang tính toán. 

+ Ứng suất tại giới hạn chảy. 

+ Độ giãn dài tương đối.   

+ Cường độ uốn. 

- Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt 
lô thép đó xem như không đạt. Lô thép nào không đạt sẽ loại ra khỏi công 
trường hoàn toàn. 

* Gia công cốt thép dùng trong bê tông:  

Cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phải phù 
hợp với TCVN, trong mọi trường hợp việc thay đổi cốt thép phải được sự 



đồng ý của cơ quan thiết kế và Chủ đầu tư. Đường kính các thanh thép giảm 
tiết diện không quá 2% đường kính. Cốt thép phải được đặt trong ván khuôn 
và giữ chặt chống sự dịch chuyển vị trí bằng cục chêm đúc sẵn. Liên kết nối 
cốt thép tùy theo từng cấu kiện mà tuân thủ theo thiết kế, hoặc các chỉ tiêu 
sau đây: 

* Bảng: Chiều dài nối buộc cốt thép 

Loại cốt thép 

Chiều dài nối buộc 

Vùng chịu kéo Vùng chịu nén 

Dầm hoặc 
tường 

Kết cấu 
khác 

Đầu cốt 
thép có 
móc 

Đầu cốt 
thép 
không có 
móc 

Cốt thép trơn cán nóng 40D 30D 20D 30D 

Cốt thép có gờ cán 
nóng 

40D 30D - 20D 

Cốt thép kéo nguội 40D 35D 20D 30D 

4.5. Công tác xây : 

- Vật liệu và sản phẩm sử dụng để xây dựng các kết cấu gạch đá phải 
đúng điều kiện sách, thiết kế và các quy định trong các tiêu chuẩn nhà nước 
hiện hành. 

- Công tác xây xây phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 
4085 : 2011 (Kết cấu gạch đá. Thi công và nghiệm thu); TCVN 6355: 2009 
(Gạch xây. Phương pháp thử); TCVN 6477:2016 (Gạch bê tông)   

- Vật liệu Sử dụng gạch theo đúng yêu cầu thiết kế để thi công và 
chào giá trong HSDT, gạch phải có chứng chỉ về quy cách và chất lượng của 
nhà sản xuất, tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 6477:2016 (Gạch bê tông).  

- Gạch phải được tưới nước đạt độ ẩm mới được xây. 

- Vữa xây phải đảm bảo mác quy định, trộn đều bằng cát sạch và xi 
măng và tuân theo TCVN 4459 : 1987 (Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa 
trong xây dựng). Vữa dùng trong  khối xây phải đạt mác và các chỉ tiêu kỹ 
thuật thỏa mãn các yêu cầu thiết kế. Việc xác định cấp phối vữa để đảm bảo 
mác phải tiến hành trước khi bắt đầu xây và trong quá trình thi công khối 
xây. Việc trộn vữa có thể thực hiện bằng máy trộn hoặc bằng tay trên nền 
đất sạch phẳng không hút nước. Trong quá trình trộn bằng máy hoặc bằng 
tay không được đổ thêm cốt liệu vào cối vữa, vữa đã trộn phải dùng hết 



trước lúc bắt đầu đông cứng, không được dùng vữa đã đông cứng hoặc vữa 
đã bị khô. 

- Không được xây trùng mạch, phải chừa mỏ theo quy định khi có 
mạch dừng hoặc ở chỗ tường giao nhau. Nghiêm cấm việc dùng râu sắt để 
nối giữa hai khối xây. Chỉ được dùng râu sắt chờ tại vị trí tiếp giáp giữa 
tường và bê tông. Các râu chờ là loại Þ6 có chiều dài chôn vào khối xây một 
đoạn bằng 500mm với bước a = 500mm theo đường tiếp giáp tường và kết 
cấu bê tông. 

- Các mạch vữa phải đều và hàng gạch ngay ngắn theo phương nằm 
ngang, các góc tường 900 hoặc theo đúng góc độ thiết kế để đảm bảo cho 
phía trong phòng được vuông vắn. 

- Khối xây phải đảm bảo nguyên tắc kỹ thuật thi công: ngang - bằng - 
đứng - thẳng, mặt phẳng - góc vuông, mạch không trùng theo chiều đứng, 
thành một khối đặc chắc, toàn bộ gạch xây phải được nhúng nước trước khi 
xây, chỗ giao nhau và chỗ nối tiếp của khối xây đồng thời khi tạm ngưng 
xây phải để mỏ giật không cho phép để mỏ neo. Trong quá trình xây phải 
chừa sẵn các lỗ, rãnh, đường ống nước, đường thông hơi, chỗ trang trí, 
những chỗ cho công tác lắp đặt sau này. Tường ở khu vệ sinh phải xây 5 
hàng gạch đinh ở phần tiếp xúc với sàn trở lên.  

- Nghiêm cấm việc câu bằng gạch ống đối với tường 200. 

- Tường xây xong sau 6 giờ phải phun nước bảo dưỡng mạch vữa mới 
xây để tránh rạn nứt khi vữa ninh kết.   

4.6. Công tác trát: 

- Lớp trát để che bọc kết cấu gạch đá, kết cấu bê tông và bê tông cốt 
thép phải tuân theo yêu cầu của thiết kế. 

- Trước khi trát về mặt kết cấu phải được làm sạch bụi bám, các vết 
dầu mỡ và tường ẩm: Những vết lỗi lõm, vữa dính trên bề mặt kết cấu phải 
được đắp thêm hoặc đục tay cho phẳng. 

- Nếu bề mặt kết cấu không đủ độ nhám cho lớp vữa bám dính như bề 
mặt bê tông đúc trong bám khuôn thép, mặt kim loại, mặt gỗ gian, gỗ bào 
mặt. trước khi trát phải gia công tạo nhám bằng cách phục cát thay gia công 
vữa xi măng, vẩy cát lên, mặt kết cấu hoặc khía ô của trát. Phải trát thử một 
vào chỗ để xác định độ dính kết cần thiết. 

- Chiều dày lớp vữa phụ thuộc vào chất lượng trát, loại kết cấu, loại 
vừa sử dụng và cách thi công trát. 

- Chiều dày lớp trát theo hồ sơ thiết kế. 

- Chiều dày lớp trát phẳng đối với kết cấu tường thông thường, không 



nên quá 12mm, khi trát chất lượng cao hơn không quá 15mm và chất lượng 
đặc biệt cao không quá 20mm. 

- Khi trát dày hơn 8mm, phải trát nhiều lớp mỗi lớp không dày quá 
8mm và không mỏng hơn 5mm. 

Lớp trát phải phẳng, khi lớp trát trước se mặt mới trát tiếp lớp sau.Nếu 
lớp trước đã khô mặt thì phải tưới nước để trát tiếp. 

- Nếu trát bằng vữa xi măng, chiều dày mỗi lớp không quá 5mm. Lớp 
trát tạo phẳng mặt không dày quá 2mm. Đối với trát trang trí (trát mài, trát 
rửa, trát băm) cho phép lớp trát cuối cùng dày 5mm lớp trát cuối cùng được 
thực hiện thì các lớp lót đã đóng nan. 

- Vữa dùng để trát nhám mặt và các lớp lót phải lọc qua lưới sàng 
3x3mm, vữa dùng cho lớp hoàn thiện phải nhẵn mặt ngoài, phải lọc qua lưới 
sàng 1,5x1,5mm. 

- Độ sụt của vữa lúc bắt đầu trát đến lên kết cấu phụ thuộc vào điều 
kiện và phương tiện thi công được quy định trong TCVN 5674-1992. 

- Khi lớp vữa trát chưa cứng không được va chạm hay rung động, bảo 
vệ mặt trát không để nước chảy qua hạt, chịu nóng , lạnh đột ngột và cục bộ. 

- Khi nghiệm thu công tác trát, phải thoã mãn các yêu cầu sau:  

- Lớp vữa trát phải bám dính chắc kết cấu, không bị bong, rộp. Kiểm 
tra độ bám dính thực hiện bằng cách gõ nhẹ lên mặt trát tất cả những chổ có 
tiếng bộp khi gõ vào tường phải phá ra trát lại.  

- Bề mặt vữa không được có vết rạn chân chim, không có vết vữa 
chảy, vết hằn của dụng cụ trát, vết lồi lõm, gồ ghề cục bộ, cũng như khuyết 
tật khác ở góc cạnh, gờ chân tường, gờ chân cửa, chỗ tiếp giáp với các đặt 
thiết bị điện vệ sinh thoát nước. 

- Các đường vuông góc phải kiểm tra bằng thước kẻ vuông. Các cạnh 
của cửa sổ, cửa đi phải song song nhau. Mặt trên của bệ cửa có độ dốc theo 
thiết kế. Lớp vữa trát phải chèn sâu vào dưới nẹp khuôn cửa ít nhất là 10mm. 

* Độ sai lệch cho phép của bề mặt trát kiểm tra theo các trị số cho ở 
bảng 3 TCVN 5674-1992. 

4.7. Thi công phần thoát nước: 

- Việc thi công hệ thống thoát nước phải được thực hiện theo tiêu 
chuẩn quy phạm Việt Nam (TCVN 4519 : 1988 Hệ thống cấp thoát nước 
trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu). 

- Đường kính, kích thước, quy cách, chủng loại phải tuân thủ bản vẽ 
thiết kế. Hệ thống đường ống sau khi lắp đặt xong phải kiểm nghiệm sự rò rỉ 



và phải có chứng kiến của giám sát A. Khi nghiệm thu các hệ thống thoát 
nước cần phải kiểm tra độ dốc đặt ống, sự làm việc của các thiết bị thu nước 
thải, cần tẩy rửa toàn bộ hệ thống trước khi tiến hành công tác nghiệm thu. 
Các hố ga phải được nghiệm thu trước khi đậy nắp. 

4.8. Thi công phần điện: 

- Việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tủ cung cấp điện, đường dây, cáp 
cấp nguồn, ống bảo hộ và tất cả các trang thiết bị khác đều được tiến hành 
theo đúng các yêu cầu thiết kế, đảm bảo các yêu cầu về kích thước hình học 
cũng như các yêu cầu về kỹ thuật khác. Đảm bảo các quy trình, quy phạm, 
quản lý chất lượng thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn. 

- Đảm bảo an toàn và thuận tiện cho người sử dụng, đảm bảo cho các 
thiết bị hoạt động tốt, không có sự cố khi thử tải cũng như khi mang tải bình 
thường, các tình trạng quá tải ngắn hạn theo quy định, đảm bảo tuổi thọ lâu 
dài cho các  thiết bị hoạt động bình thường trong môi trường đã định và đảm 
bảo những yêu cầu riêng của công trình. 

- Tất cả các loại vật tư, thiết bị, dây dẫn điện khi đưa đến công trường 
đều được thông qua Chủ đầu tư, Kỹ sư giám sát để kiểm tra chủng loại chất 
lượng và mẫu mã. Các vật tư được đưa đến phải có nguồn gốc, hãng chế tạo, 
sản xuất và phải có đủ các đặc tính, tham số kỹ thuật. 

- Các ống bảo vệ dây dẫn gồm tất cả các loại đường kính đều được đặt 
cố định sau khi xây thô, cố định chắc chắn hoàn chỉnh trước khi hoàn thiện 
lớp bề mặt để đảm bảo mỹ quan bề mặt. Tất cả các ống trước lắp đặt đều 
được luồn dây mồi trước, đảm bảo thuận tiện cho việc kéo dây sau này. 

- Tất cả các dây dẫn có yêu cầu phân Nhãnh, mạch rẽ đều được thực 
hiện trong hộp nối cách điện bằng cầu nối phù hợp với tiết diện dây và công 
suất sử dụng, đảm bảo độ chặt và cách điện tốt. 

- Để đảm bảo cho công trình có tuổi thọ lâu dài, đảm bảo về an toàn 
trong quá trình sử dụng, đảm bảo ngắt điện khi có sự cố. Các Aptomat lắp 
đặt cho các tủ bảng điện đều được kiểm tra trước khi lắp đặt 

4.9. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 

Tất cả các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến công trình để thi công, 
lắp đặt phải phù hợp các nguyên tắc chung sau đây, ngoại trừ các chỉ định 
hoặc quyết định khác của Chủ đầu tư: 

- Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với hồ sơ dự thầu, 
mời thầu, thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm, môi trường làm việc 
của công trình. 

- Nhà thầu phải đệ trình các hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng 



loại, chất lượng của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của kỹ sư  giám sát trước 
khi thi công. 

- Cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. 
Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự 
đồng ý của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Các vật liệu không đạt ngay lập tức 
sẽ bị loại bỏ và chi phí này do Nhà thầu gánh chịu. 

- Trong một số trường hợp nhất định, theo yêu cầu của kỹ sư giám sát, 
các vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra, tại các phòng thí 
nghiệm hợp chuẩn, hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do kỹ sư giám sát 
chỉ định (Nhà thầu chịu mọi chi phí). 

- Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác 
nhưng cần đảm bảo tránh hư hại, dơ bẩn theo yêu cầu của Tư vấn giám sát, Tư vấn 
giám sát có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình vào 
bất cứ nơi lưu giữ nào 

* Yêu cầu vật liệu thi công: 

Tất cả các loại vật liệu đưa vào thi công yêu cầu phải nêu rõ nguồn gốc xuất 
xứ và thí nghiệm đầu vào trước khi đưa vào thi công.    

Nhận biết và xác định nguồn gốc sản phẩm: 

Nhà thầu lập và duy trì hệ thống văn bản kiểm soát để nhận biết và xác nhận 
nguồn gốc sản phẩm qua từng giai đoạn thi công công trình. 

Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm: 

Nhà thầu quản lý, hiệu chỉnh, duy trì trang thiết bị kiểm tra, đo lường, thử 
nghiệm, đảm bảo sự phù hợp của công trình trong suốt quá trình thi công. 

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp: 

Nhà thầu thiết lập và duy trì hệ thống văn bản để đảm bảo ngăn ngừa việc sử 
dụng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, vật liệu phụ, dịch vụ không phù hợp với 
yêu cầu và sản phẩm không phù hợp được đưa vào sử dụng. 

Xếp dỡ, lưu kho, bảo quản và giao hàng: 
Nhà thầu lên kế hoạch để quản lý xếp dỡ, lưu kho, bảo quản nguyên vật liệu, 

bán thành phẩm phục vụ quá trình thi công để bảo đảm sản phẩm được kiểm soát, 
ngăn cản tối đa việc hư hỏng và suy giảm chất lượng quá trình thi công. 

* Cốt thép:  
Sử dụng các loại thép có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu 

chuẩn quốc gia thép làm cho bê tông TCVN 1651-2: 2018 và đồng thời phải có 



Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của nhà sản xuất đảm bảo yêu cầu trước khi 
đưa vào sử dụng cho công trình. 

Các thí nghiệm về thép được tiến hành tại các phòng thí nghiệm có tư cách 
pháp nhân và đủ năng lực theo quy định 

Thép đủ yêu cầu kỹ thuật và được sự đồng ý của chủ đầu tư mới được đưa vào sử 
dụng. 

* Nguồn Xi măng: 
- Xi măng được dùng có giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất 

lượng sản phẩm và đảm bảo theo TCVN 2682 – 2009. 
- Xi măng sử dụng trong công trình phải thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

trình bày dưới đây: 

+ Thoả mãn quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2682-2012. 

+ Các bao đựng xi măng phải kín, không rách, thủng 

+ Ngày, tháng, năm sản xuất, số hiệu xi măng phải được ghi rõ ràng 
trên các bao  hoặc có giấy chứng nhận của nhà máy. Nhà thầu phải căn cứ 
vào số hiệu xi măng để sử dụng  cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của công 
trình . 

- Nhà thầu phải có kế hoạch sử dụng xi măng theo lô, khi cần thiết có thể dự 
trữ nhưng thời gian dự trữ các lô xi măng không được quá 03 tháng kể từ 
ngày sản xuất. 

- Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra cường độ xi măng đối với các trường hợp 
sau: 

+ Xi măng dự trữ quá thời gian quy định ở trên  hoặc xi măng bị vón 
cục trong thời gian dự trữ. 

+ Do một nguyên nhân nào đó gây ra sự nghi ngờ về cường độ xi 
măng không đáp ứng với chứng nhận nhà máy. 

* Nguồn cát: Cát phải thỏa mãn tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 

Cát phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Cát sử dụng trong công trình phải là những hỗn hợp thiên nhiên của các 
nham thạch rắn chắc (như thạch Anh, trường thạch...) tan vụn ra hoặc do sử 
dụng thiết bị  nghiền nhỏ các đá trên để có hạt cát đường kính từ 0,14mm 
đến 5mm. 

- Thành phần hạt của cát, đối với cát to và cát vừa, phải phù hợp với các trị 
số quy định dưới đây: 

Đường kính mắt sàng (mm) Lượng sót tích luỹ trên sàng 
theo % trọng lượng (%) 



5,00 

2,5 

1,25 

0,63 

0,315 

0,14 

0 

0-20 

15-45 

35-70 

70-90 

90-100 

- Hàm lượng bùn, bụi, sét và các tạp chất khác ho được vượt quá các trị số 
quy định trong bảng sau (tính theo % khối lượng mẫu): 

Tên tạp chất Bê tông 
vùng nước 
thay đổi (%) 

Bê tông 
dưới nước 
(%) 

bê tông trên 
khô (%) 

Bùn, bụi và đất sét (tổng 
cộng) 

1 2 3 

Sét 0,5 1 2 

Hợp chất sulfat và sulfur 

Tính đổi ra SO3 

1 1 1 

Mica 1 1 1 

Chất hữu cơ Kiểm tra theo phương pháp so sánh màu 
sắc, màu sắc của đung dịch kiểm tra không 
được thẫm hơn màu tiêu chuẩn 

- Trong cát không cho phép lẫn những hạt sỏi và đá dăm có kích thước lớn 
hơn 10mm, những hạt có kích thước từ 5mm đến 10mm, cho phép lẫn trong 
cát không quá 5% khối lượng. Trường hợp đặc biệt, cho phép dùng cát có 
lẫn hạt có kích thước từ 5 đến 10mm chiếm dưới 10% khối lượng nhưng 
phải được chủ nhiệm dự án cho phép. 

- Trong trường hợp cát có nhiều chất bẩn hơn tỷ lệ bẩn cho phép thì phải rửa 
để cát có tỷ lệ bẩn thích hợp trước khi dùng. 

* Đá dăm: 
- Đá dăm đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 7570 – 2006. 

+ Đá dăm lấy ở các mỏ trong cự ly cho phép 

+ Đá dăm phải lấy đảm bảo điều kiện sau: 

- Các loại đá dăm sử dụng trong công trình phải là loại đá chắc có đường 
kính từ 5mm đến 70mm. 



- Kích thước lớn nhất (Dmax) của đá phải phù hợp với quy định dưới đây: 

+ Không vượt quá 2/3 khoảng cách thực giữa hai thanh cốt thép và 
không vượt quá 1/3 chiều dày nhỏ nhất của kết cấu công trình.  

+ Khi đổ bê tông bản, không được vượt quá 1/3 chiều dày của bản  

+ Khi dùng máy trộn bê tông có dung tích lớn hơn 0,5 m3, không 
được vượt quá 150mm, khi dung tích bé hơn 0,5 m3 không được vượt quá 
70mm. 

+ Khi đổ bê tông bằng phễu không được vượt quá 70mm. 

- Đá dăm dùng để chế tạo bê tông phải ở trong phạm vi cấp phối dưới đây: 

 

Kích thước mắt sàng Lượng sót tích luỹ trên sàng tính 
theo % khối lượng 

Dmin 

0,5 (Dmax+ Dmin) 

Dmax 

95-100 

40-70 

0-5 

- Cường độ chịu nén của nham thạch làm ra đá dăm phải lớn hơn 1,5 lần 
cường độ chịu nén của bê tông có số hiệu nhỏ hơn 250 và 2 lần đối với bê 
tông có số hiệu lớn hơn 250. Khối lượng riêng của đá không được nhỏ hơn 
2,3T/m3.  

- Số lượng các hạt dẹt và hình thoi không lớn hơn 15% tính theo khối lượng 
(hạt dẹt và hạt hình thoi là những hạt có chiều dày hoặc chiều ngang nhỏ hơn 
1/3 chiều dài). Số lượng các hạt mềm (yếu) trong đá không được vượt quá 
10% khối lượng. 

- Hàm lượng tạp chất trong đá không được vượt quá các giá trị qui định 
trong bảng dưới đây (tính theo % khối lượng mẫu). 

Trên tạp chất 

Bê tông ở 
vùng mực 
nước thay 
đổi (%) 

bê tông 
dưới nước 
(%) 

Bê tông trên 
khô (%) 

Bùn, bụi, đất sét 1 2 1 

Hợp chất sulfat và sulfur tính 
đổi ra SO3 

0,5 0,5 0,5 

* Nước: 
- Yêu cầu về nước thi công theo TCVN 4506 – 2012. 



Nước sử dụng trong công trình được dùng trong thi công phải thoả mãn các 
yêu cầu qui định trong bảng dưới đây: 

 

Thành phần hoá học 

 

Đơn 
vị 

Bê tông của các kết cấu 
ít cốt thép và cốt thép ở 
trên khô, bê tông dưới 
nước và bê tông ở vùng 
mực nước thay đổi 

Bê tông khô và bê 
tông của các kết 
cấu ít cốt thép và 
cốt thép ở vùng 
mực nước không 
thay đổi 

 hàm lượng các chất 
muối 

Mg/lít < 30.500 <5.000 

Hàm lượng các bon SO4 Mg/lít <2.700 <2.740 

Độ PH  >4 >4 

 
* Gỗ: 
- Đảm bảo theo tiêu chuẩn TCVN 8044:2014  
* Các loại vật tư khác: 
Các loại vật liệu đều được mua tại nơi có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, đạt tiêu 

chuẩn chất lượng và được chủ đầu tư chấp thuận trước khi đưa vào thi công. 
* Yêu cầu về thành phẩm thi công: 
- Đảm bảo kích thước hình học theo đúng hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. 
- Khối xây sau hoàn thiện phải đảm bảo: phẳng, thẳng đứng, mạch không 

trùng, khối xây đặc trắc ... 
- Đối với bê tông: Cấp phối bê tông trước khi thi công phải đảm bảo thành 

phần cấp phối đúng yêu cầu thiết kế, đúng mác, có kết quả thí nghiệm chất lượng. 
- Đối với kết cấu chuyên ngành: Thẩm mỹ, kết cấu chắc chắn theo BVTC 
* Yêu cầu máy móc, thiết bị thi công. 
Đơn vị thi công phải đảm bảo sử dụng máy móc thiết bị thi công đúng theo số 

lượng, chủng loại theo HSMT. 

Các thiết bị cung cấp cho gói thầu phải có ký hiệu, nhãn mác, xuất xứ rõ 
ràng; phải ghi rõ tính năng, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng 
việt; Phải đảm bảo mới 100% và được sản xuất, nhập khẩu từ năm 2020 trở 
lại đây. 

- Giấy chứng nhận thiết bị chào thầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia theo yêu cầu của HSMT 

+ Đối với thiết bị chào thầu được sản xuất trong nước phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia QCVN3:2009/BKHCN: giấy chứng nhận hàng hóa phù hợp 
QCVN3:2009/BKHCN của nhà sản xuất; Phiếu xuất xưởng của nhà sản xuất 



kèm theo giấy chứng nhận các hệ thống ISO của nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn 
ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018  

+ Đối với thiết bị chào thầu là hàng hóa nhập khẩu phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia QCVN3:2009/BKHCN: Bản đăng ký kiểm tra nhà nước về 
chất lượng hàng hóa nhập khẩu của người nhập khẩu; giấy chứng nhận 
nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O). 

- Nhà thầu phải cam kết: Thiết bị cung cấp phải có giấy chứng nhận xuất xứ 
(C/O), giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) đối với hàng hóa thiết bị nhập 
khẩu và phiếu xuất xưởng của nhà sản xuất đối với hàng hóa thiết bị trong 
nước 

- Cataloge (nếu không phải là tiếng việt phải kèm theo bản dịch bằng tiếng 
việt), có giấy xác nhận của nhà sản xuất về đặc tính và thông số kỹ thuật chi 
tiết thiết bị 

- Hàng hóa thiết bị chào thầu được nhà thầu kiểm soát chất lượng theo hệ 
thống ISO đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018  

đưa vào lắp đặt cho công trình phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và tuân thủ 
các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được duyệt. 

 
* Yêu cầu về các biện pháp an toàn lao động, ATGT và vệ sinh môi 

trường. 
- Nhà thầu lập bảng nội quy công trường. Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm 

máy móc thi công, nhà xưởng, người lao động. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn 
lao động cho người và thiết bị, đảm bảo ATGT. 

- Nhà thầu tuân thủ quy phạm kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng: Luật Xây 
dựng; Nghị định 06/2021/NĐ-CP; Nghị định 175/2024/NĐ-CP; 
QCVN:18:2014/BXD; Thông tư 04/2017/TT-BXD; Thông tư 03/2019/TT-BXD; 
QCVN 01:2008/BCT; Thông tư 01/2023/TT-BXD;  

Công tác an ninh trật tự: Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh 
trật tự khu vực công trường. Có phương án bảo vệ đối với vật tư thiết bị trên công 
trường và đảm bảo an ninh khu vực nhà thầu quản lý. 

Quanh công trường phải có hàng rào chắn vật liệu rơi. Có phương pháp chống 
bụi, các phế thải phải được thu gom sạch sẽ gọn gàng, đúng nơi quy định. 

Đơn vị thi công đề xuất phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng lán 
trại, khu vệ sinh cho công nhân tham gia thi công.  

Đơn vị thi công lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động(Mẫu theo phụ lục 
III Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ), cụ thể: 

1. Chính sách về quản lý an toàn lao động 



(các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động; các quy định của pháp luật; 
lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện). 

2. Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động; trách nhiệm của các 
bên có liên quan. 

3. Quy định về tổ chức huấn luyện về an toàn lao động 
(Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an 

toàn lao động, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch 
huấn luyện định kỳ, đột xuất). 

4. Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc 
định kì đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động. 

5. Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường. 
(các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp đặt nguyên vật liệu, nhiên 
liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên 
quan). 

6. Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công 
trường. 
(các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa 
tai nạn liên quan đến vật hay, vật rơi các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan 
đến sập, đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị 
sử dụng trong thi công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên 
quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên 
mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công 
công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các 
biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp 
ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác 
có liên quan). 

7. Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo 
vệ cá nhân 
(mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo 
phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên 
quan). 

8. Quản lý sức khỏe và môi trường lao động 
(Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và 
các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động). 

9. Quy định về ứng phó với tình huống khẩn cấp 
(Mạng lưới thông tin liên lạc, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có 
liên quan). 

10. Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao 
động định kỳ, đột xuất 



(Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo 
cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công 
xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của 
người lao động). 

11. Các phụ lục, biểu mẫu, hình ảnh kèm theo để thực hiện. 
* Yêu cầu về tổ chức công trường. 
Nhà thầu phải có Ban chỉ huy công trường và có bố trí văn phòng làm việc tại 

công trường. Trong đó có trang bị các thiết bị đầy đủ như máy tính, máy in, và các 
thiết bị phục vụ thi công cần thiết khác. 

Tại văn phòng BCH công trường phải niêm yết danh sách BCH công trường 
kèm theo số điện thoại liên hệ 24/24 giờ, tiến độ thi công chi tiết, các văn bản chỉ 
đạo công trường và các văn bản liên quan khác. 

Công tác nghiệm thu phải có văn bản đề nghị nghiệm thu gửi CĐT và thực 
hiện tại công trường ngay sau khi kết thúc quá trình nghiệm thu, khối lượng 
nghiệm thu phải đúng thiết kế đã phê duyệt, có kết quả thí nghiệm và chứng chỉ 
chất lượng đối với vật tư, vật liệu của nhà sản xuất. Các biên bản phải được các 
bên liên quan ký ngay tại công trường và lưu giữ theo quy định 

IV.Các bản vẽ 

Nhà thầu sẽ được cung cấp toàn bộ bản vẽ (file *.pdf) đã được phê duyệt 
làm cơ sở cho việc lập E-HSDT đính kèm cùng E-HSMT trên hệ thống đấu thầu 
mạng Quốc gia. 

   


